Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
[bookmark: chuong_1][bookmark: chuong_1_name]CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: _Hlk141118514]Luật này quy định việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đại diện chủ sở hữu nhà nước, đánh giá hiệu quả hoạt động, giám sát, kiểm tra việc đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
[bookmark: dieu_2]Điều 2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: _Toc136360170]1. Đại diện chủ sở hữu nhà nước.
2. Doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng trừ Ngân hàng chính sách (sau đây gọi là doanh nghiệp).
3. Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên; người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
4. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc192533567]Điều 3. Giải thích từ ngữ
[bookmark: _Toc136360171]Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu là cơ quan, tổ chức được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.
2. Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp là việc Nhà nước sử dụng vốn, tài sản của nhà nước để đầu tư vào doanh nghiệp.
3. Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là người đại diện chủ sở hữu trực tiếp) là cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm vào Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
4. Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (sau đây gọi là người đại diện phần vốn nhà nước) là cá nhân được cơ quan đại diện chủ sở hữu ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
[bookmark: khoan_5_3]5. Người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi là người đại diện phần vốn của doanh nghiệp) là cá nhân được doanh nghiệp ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.
[bookmark: khoan_8_3]6. Nguồnvốn nhà nước đầu tư vào tại doanh nghiệp bao gồm vốn từ ngân sách nhà nước, tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý và được tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Quỹ đầu tư phát triển tại doanh nghiệp tương ứng với tỷ lệ vốn do Nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp và vốn khác được Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.
6a. Vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp là phần vốn của nhà nước làm chủ sở hữu được đầu tư tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư và doanh nghiệp đã ghi nhận tương ứng với tỷ lệ vốn góp tại doanh nghiệp.
7. Vốn của doanh nghiệp bao gồm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và vốn do doanh nghiệp huy động.
[bookmark: _Toc195513213]Điều 4. Áp dụng Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các luật có liên quan
1. Việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, giám sát, kiểm tra việc đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật này và luật khác có liên quan.
2. Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật này và luật khác đã được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, giám sát, kiểm tra việc đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thì thực hiện theo quy định của Luật này.
3. Trường hợp luật khác ban hành sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành cần quy định đặc thù về thẩm quyền trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải xác định và quy định cụ thể nội dung thực hiện hoặc không thực hiện theo quy định của Luật này để thực hiện theo nội dung quy định của luật khác đó. 
[bookmark: _Toc195513214]Điều 5. Nguyên tắc quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1. Tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan; phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà nước không can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp, hoạt động quản lý, điều hành của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp và các chức danh quản lý khác theo Điều lệ công ty.
3. Quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp phải thông qua người đại diện chủ sở hữu trực tiếp hoặc người đại diện phần vốn nhà nước; bảo đảm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường, bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. Vốn nhà nước sau khi đã đầu tư tại doanh nghiệp được xác định là tài sản, vốn của pháp nhân doanh nghiệp.
4. Cơ quan đại diện chủ sở hữu, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, giám sát vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp theo quy định của Luật này; phòng chống dàn trải, lãng phí, thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp.
5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc187653475]        Điều 6. Đại diện chủ sở hữu nhà nước
1. Chính phủ thống nhất thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước trong việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Điều 35 Luật này.
2. Thủ tướng Chính phủ, cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư theo quy định tại Điều 36 và Điều 38 Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp và người đại diện phần vốn nhà nước thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Điều 39 và Điều 43 của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
[bookmark: _Toc187653476]       Điều 7. Nội dung quản lý nhà nước về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
2. Quản lý, theo dõi thống nhất tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; giải quyết khiếu nại, tố cáo và khen thưởng, kỷ luật, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
3. Xây dựng, khai thác, quản lý Hệ thống thông tin về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc192533571]Điều 8. Hệ thống thông tin về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1. Hệ thống thông tin về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp được xây dựng, triển khai thống nhất trên phạm vi toàn quốc để phục vụ công tác quản lý, báo cáo và giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
2. Hệ thống thông tin về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp đảm bảo tính tương thích, khả năng tích hợp, chia sẻ thông tin thông suốt và an toàn giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp.
3. Bộ Tài chính chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc136360173]Điều 9. Hành vi bị cấm trong lĩnh vực quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
[bookmark: _Toc147241711]1. Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp không đúng phạm vi và thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
2. Can thiệp không đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Thực hiện không đúng quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước trong việc quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
4. Giám sát, kiểm tra việc quản lý, đầu tư vốn tại doanh nghiệp không đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
5. Cố ý báo cáo không trung thực, không chính xác theo quy định của pháp luật.
6. Cung cấp, sử dụng thông tin của doanh nghiệp, đại diện chủ sở hữu nhà nước không đúng quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc187653478][bookmark: _Toc187653479]CHƯƠNG II. ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP
[bookmark: _Toc192533575]Điều 10. Hình thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
1. Đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
2. Đầu tư vốn nhà nước để bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đang hoạt động.
3. Đầu tư vốn nhà nước để bổ sung vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn nhà nước.
4. Đầu tư vốn nhà nước để góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp chưa có vốn nhà nước.
[bookmark: _Toc192533576]Điều 11. Nguồn vốn để Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
[bookmark: _Toc187653482]1. Ngân sách nhà nước.
2. Tài sản công.
3. Quỹ Đầu tư phát triển doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế được để lại để tăng vốn điều lệ, cổ tức được chia bằng cổ phiếu, thặng dư vốn cổ phần tương ứng với tỷ lệ vốn do nhà nước nắm giữ.
4. Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của Chính phủ.
[bookmark: _Toc192533577]Điều 12. Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
1. Đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi sau đây:
[bookmark: diem_1_10_1]a) Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội;
[bookmark: diem_1_10_2]b) Doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; doanh nghiệp hoạt động tại những địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh;
[bookmark: diem_1_10_3]c) Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên;
d) Doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng quốc gia, tạo động lực phát triển nhanh cho các ngành, lĩnh vực khác và nền kinh tế; 
đ) Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực then chốt, thiết yếu của nền kinh tế theo quy định của Chính phủ.
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
[bookmark: _Toc192533578]Điều 13. Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
[bookmark: khoan_1_13][bookmark: tc_7] 1. Việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này và thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả và cần bổ sung vốn điều lệ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
b) Doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh, doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên và các trường hợp cần đầu tư bổ sung vốn khác theo quy định của Chính phủ.
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
[bookmark: _Toc192533579]Điều 14. Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để bổ sung vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn nhà nước
1. Đầu tư bổ sung vốn nhà nước để bổ sung vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn nhà nước thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội;
b) Cần thiết phải duy trì để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh;
c) Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; 
d) Các trường hợp cần thiết khác để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Nhà nước theo quy định của Chính phủ.
[bookmark: khoan_2_16]2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
[bookmark: _Toc192533580]Điều 15. Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp chưa có vốn nhà nước
1. Đầu tư vốn nhà nước để góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp chưa có vốn nhà nước thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế;
b) Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh;
c) Cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội;
d) Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.
[bookmark: khoan_2_19]2. Việc đầu tư vốn nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều này phải phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.
[bookmark: _Toc195513227]Điều 16. Thẩm quyền đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
1. Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật này có giá trị tương ứng với dự án quan trọng quốc gia theo quy định pháp luật đầu tư công. 
2. Chính phủ quy định thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này và từ các nguồn quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 11 Luật này.
[bookmark: _Toc195513228]Điều 17. Trình tự, thủ tục đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
[bookmark: _Toc187653486]1. Việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp phải lập thành đề án thành lập doanh nghiệp hoặc phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ hoặc phương án đầu tư bổ sung vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc phương án góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp chưa có vốn nhà nước.
2. Hồ sơ Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư vốn nhà nước đối với những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật này bao gồm:
a) Tờ trình của Chính phủ;
b) Đề án thành lập doanh nghiệp hoặc phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ hoặc phương án đầu tư bổ sung vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc phương án góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp chưa có vốn nhà nước;
c) Ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có).
3. Cơ quan của Quốc hội thẩm tra hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này. Nội dung thẩm tra gồm:
a) Việc đáp ứng tiêu chí mức vốn tương đương dự án quan trọng quốc gia; phạm vi đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp;
b) Mục tiêu, định hướng phát triển của doanh nghiệp; nhu cầu, nguồn vốn; phương án sử dụng vốn;
c) Đánh giá về hiệu quả kinh tế - xã hội; sự cấp thiết hoặc đảm bảo quốc phòng an ninh (nếu có).
4. Chính phủ và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thẩm tra; giải trình về những vấn đề thuộc nội dung hồ sơ khi cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội yêu cầu.
5. Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp gồm các nội dung quy định tại khoản 3 Điều này.
6. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp quy định tại Điều 16 Luật này.
[bookmark: _Toc195513229][bookmark: _Toc195513230]CHƯƠNG III. QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI DOANH NGHIỆP
[bookmark: _Toc195513231][bookmark: _Toc195513232]Mục 1. QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ
[bookmark: _Toc147241722][bookmark: _Hlk138408572]Điều 18. Chiến lược kinh doanh 05 năm và kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp
1. Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty ban hành chiến lược kinh doanh 05 năm và kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp:
a) Chiến lược kinh doanh 05 năm bao gồm nội dung về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, cơ cấu lại doanh nghiệp, nguồn lực, giải pháp thực hiện.
b) Kế hoạch kinh doanh hằng năm bao gồm các chỉ tiêu về nhiệm vụ, doanh thu, lợi nhuận, số nộp ngân sách, kế hoạch đầu tư vốn, giải pháp thực hiện.
[bookmark: _Hlk195304651]2. Thủ tướng Chính phủ, cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt mục tiêu, định hướng và một số chỉ tiêu chủ yếu trong chiến lược kinh doanh 05 năm theo, một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch kinh doanh hằng năm theo quy định tại Điều 53 Luật này và quy định của Chính phủ.
3. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty căn cứ mục tiêu, định hướng chiến lược và các chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều này để quyết định hoặc điều chỉnh chiến lược kinh doanh 05 năm, kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc192533588]Điều 19. Nguyên tắc huy động vốn, cho vay vốn
1. Doanh nghiệp huy động vốn theo nguyên tắc tự vay, tự trả theo quy định của pháp luật. Phương án huy động vốn phải bảo đảm khả năng thanh toán nợ.
2. Doanh nghiệp được bảo lãnh cho công ty do doanh nghiệp nắm giữ trên 50% vốn điều lệ vay vốn tại các tổ chức tín dụng đảm bảo tổng giá trị các khoản bảo lãnh không vượt quá giá trị vốn góp thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm bảo lãnh. 
3. Doanh nghiệp được cho công ty do doanh nghiệp nắm giữ trên 50% vốn điều lệ vay vốn khi có phương án sử dụng vốn, kế hoạch trả nợ và biện pháp bảo đảm khoản vay với giá trị hợp đồng cho vay không quá 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định cho vay vốn. Trường hợp giá trị trên mức này, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu để giám sát sau khi quyết định cho vay vốn.
4. Người phê duyệt phương án huy động vốn, cho vay vốn chịu trách nhiệm về quyết định của mình, tổ chức giám sát, kiểm tra, bảo đảm vốn huy động, vốn cho vay được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và thu nợ, trả nợ đúng thời hạn đã thỏa thuận. 
5. Trường hợp doanh nghiệp huy động vốn dẫn đến tổng số nợ phải trả bao gồm các khoản bảo lãnh đối với doanh nghiệp được bảo lãnh theo quy định tại khoản 2 Điều này vượt quá ba lần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn, doanh nghiệp báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu sau khi phê duyệt phương án huy động vốn để giám sát theo quy định. 
6. Tổ chức tín dụng thực hiện huy động vốn, cho vay vốn và cấp bảo lãnh theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng.
[bookmark: _Toc195513235]Điều 20. Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp
1. Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp gồm đầu tư theo các hình thức đầu tư quy định tại pháp luật đầu tư và đầu tư mua sắm tài sản cố định. 
2. Thẩm quyền quyết định đầu tư:
a) Đối với dự án đầu tư sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư công, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, trình tự, thủ tục đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.
b) Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định đầu tư dự án sau khi hoàn thành thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư; trình tự, thủ tục đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan.
c) Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và quy định của Chính phủ.
d) Đối với các hoạt động đầu tư khác:
Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định từng dự án đầu tư, khoản đầu tư có mức vốn đầu tư không quá 50% vốn chủ sở hữu, hoặc không quá 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu trong trường hợp doanh nghiệp lỗ, được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định dự án nhưng không quá mức cụ thể theo quy định của Chính phủ. 
[bookmark: _Hlk195303474]Trường hợp dự án đầu tư có giá trị lớn hơn mức này, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định đầu tư sau khi báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu có ý kiến về mục đích, mức vốn đầu tư, nguồn vốn, thời gian thực hiện dự án đầu tư.
3. Các trường hợp hạn chế đầu tư:
a) Doanh nghiệp không được đầu tư để góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp khác mà người quản lý, người đại diện tại doanh nghiệp đó là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Kế toán trưởng của doanh nghiệp.
b) Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.
b) Doanh nghiệp không được đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trừ doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là ngành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản. Trường hợp cho thuê, khai thác văn phòng, trụ sở làm việc của doanh nghiệp thì phải được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án hoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư quy định tại Luật này; 
c) Doanh nghiệp không được đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, trừ ngân hàng thương mại thực hiện nhiệm vụ phục vụ an ninh, quốc phòng theo quy định của Chính phủ; 
d) Doanh nghiệp không được đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần tại công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, trừ doanh nghiệp có chức năng đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán.
[bookmark: _Toc195513236]4. Việc chuyển lợi nhuận về nước, thu nhập khác và thu hồi vốn khi kết thúc dự án đầu tư tại nước ngoài về nước hoặc tiếp tục đầu tư ở nước ngoài thực hiện theo điều lệ, quy chế tài chính của doanh nghiệp, quy định của Luật này, pháp luật về đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 21. Chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư của doanh nghiệp
1. Nguyên tắc chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư của doanh nghiệp:
a) Tuân thủ quy định của luật này, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
b) Phản ánh đầy đủ giá trị thực tế của doanh nghiệp, bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan;
c) Bảo đảm nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, không bị hạn chế bởi điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo pháp luật chứng khoán.
2. Thẩm quyền quyết định chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư của doanh nghiệp:
Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư có giá trị không quá 50% vốn chủ sở hữu, hoặc không quá 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu trong trường hợp doanh nghiệp lỗ, được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định chuyển nhượng nhưng không quá mức cụ thể theo quy định của Chính phủ. Trường hợp giá trị lớn hơn mức này, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến trước khi quyết định chuyển nhượng.
3. Phương thức chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp:
a) Việc chuyển nhượng phần vốn góp của doanh nghiệp tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
b) Việc chuyển nhượng vốn cổ phần của doanh nghiệp tại công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
[bookmark: _Toc187653496]c) Việc chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp tại công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán được thực hiện theo phương thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp hạn chế chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan;
d) Việc chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp trong hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư;
e) Việc chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp tại công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán thì thực hiện đấu giá công khai. Trường hợp đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh. Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận.
g) Trường hợp giá trị chuyển nhượng thấp hơn giá trị ghi trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp sau khi đã bù trừ dự phòng tổn thất vốn đầu tư thì Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định.
4. Chuyển nhượng dự án đầu tư:
a) Doanh nghiệp được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan.
b) Việc chuyển nhượng dự án đầu tư phải đảm bảo công khai, minh bạch, thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đấu giá, pháp luật khác có liên quan và quy định của Chính phủ.
5. Việc chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng phần vốn góp, thoái vốn đầu tư của doanh nghiệp tại nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư, thông lệ quốc tế, bảo đảm nguyên tắc thu hồi tối đa vốn đầu tư của doanh nghiệp.
6. Chính phủ quy định chi tiết về việc chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư của doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc195513237]Điều 22. Mua, thuê, Cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản, bán tài sản cố định
1. Doanh nghiệp được quyền mua, thuê, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản của doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo quy định.
2. Doanh nghiệp được quyền chủ động bán tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không có nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng được hoặc sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn, bảo đảm nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo quy định.
3. Doanh nghiệp quyết định đối với trường hợp cầm cố, thế chấp tài sản để huy động vốn cho sản xuất, kinh doanh, thực hiện dự án đầu tư. Đối với các trường hợp khác, thẩm quyền quyết định mua, thuê, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản, bán tài sản cố định thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 20 Luật này.
[bookmark: _Toc195513238][bookmark: dieu_30]Điều 23. Quản lý đối với công ty do doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn góp của doanh nghiệp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
Doanh nghiệp quản lý đối với công ty do doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn góp của doanh nghiệp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau:
1. Đối với công ty do doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ:
a) Quyết định thành lập, mức vốn điều lệ, mục tiêu, nhiệm vụ, ngành, nghề kinh doanh khi thành lập; quyết định điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động; quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;
b) Phê duyệt, sửa đổi điều lệ, quyết định ban hành quy chế tài chính của công ty;
c) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Kiểm soát viên của công ty và các chức danh quản lý khác theo Điều lệ công ty;
d) Phê duyệt định hướng phát triển của công ty bao gồm: ngành nghề kinh doanh, mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược kinh doanh 05 năm, kế hoạch kinh doanh hằng năm;
đ) Phê duyệt phương án huy động vốn, cho vay vốn, các hoạt động đầu tư, cho thuê, cầm cố, thế chấp, mua, bán tài sản cố định, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn đầu tư theo quy định tại điều lệ của công ty có giá trị trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm phê duyệt hoặc một tỷ lệ khác thấp hơn quy định tại điều lệ của công ty; việc chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 21 Luật này.
e) Phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hằng năm của công ty.
g) Các nội dung khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
2. Đối với phần vốn góp của doanh nghiệp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, doanh nghiệp thực hiện quản lý thông qua người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, quy chế người đại diện phần vốn của doanh nghiệp và quy định sau đây:
[bookmark: diem_a_2_30]a) Có ý kiến để người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về việc đầu tư, tăng, giảm vốn góp, chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
[bookmark: tc_14]b) Quy định tiêu chuẩn, cử, bãi nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 43, Điều 44 của Luật này và ban hành quy chế người đại diện phần vốn của doanh nghiệp;
c) Yêu cầu người đại diện phần vốn của doanh nghiệp có ý kiến về việc chuyển phần lợi nhuận, cổ tức được chia của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
d) Yêu cầu người đại diện phần vốn của doanh nghiệp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình tài chính, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định;
đ) Kiểm tra, giám sát hoạt động của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời thiếu sót, yếu kém của người đại diện.
[bookmark: _Hlk195332384]3. Việc cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán, pháp luật có liên quan và quy định của Chính phủ.
[bookmark: _Toc195513239]Điều 24. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng
1. Nguyên tắc xác định:
a) Tuân thủ quy định của pháp luật về lao động;
b) Căn cứ vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
c) Căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phù hợp với thị trường, ngành nghề, tính chất hoạt động của doanh nghiệp.
d) Căn cứ vào năng suất lao động, hiệu quả công việc của người lao động, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, kiểm soát viên.
2. Tiền thưởng cho người lao động, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, kiểm soát viên tại doanh nghiệp được trích từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. 
3. Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, kiểm soát viên, Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác theo Điều lệ công ty hưởng lương trong quỹ lương chung của doanh nghiệp.
4. Căn cứ nguyên tắc theo quy định tại khoản 1 Điều này, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định chính sách tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp người lao động; quyết định chính sách tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, kiểm soát viên sau khi có ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu.
5. Chính phủ quy định chi tiết về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, kiểm soát viên. 
[bookmark: _Toc195513240]Điều 25. Phân phối lợi nhuận sau thuế
1. Lợi nhuận sau thuế phát sinh từ khoản tài trợ, hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp để thực hiện phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, gia tăng nguồn lực sản xuất, phát triển hạ tầng, dữ liệu tại doanh nghiệp được phân phối toàn bộ vào Quỹ đầu tư và phát triển doanh nghiệp.
2. Lợi nhuận sau thuế ngoài nội dung quy định tại khoản 1 Điều này sau khi chia lãi cho các thành viên góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có); bù đắp lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; xử lý các chi phí theo quy định của luật chuyên ngành; xử lý chi phí đầu tư thất bại tại các dự án đầu tư có tính đặc thù, rủi ro cao nhưng không được quy định tại Luật chuyên ngành, chi phí đổi mới sáng tạo, dự án đổi mới thất bại, chi phí thực hiện nhiệm vụ chính trị do cấp có thẩm quyền giao theo quy định của Chính phủ, được phân phối theo nguyên tắc:
a)1. Trích không quá 50% vào Quỹ Đầu tư phát triển doanh nghiệp để sử dụng vào mục đích đầu tư phát triển và bổ sung vốn điều lệ của doanh nghiệp. 
 Đối với các tổ chức tín dụng, trích không quá 50% vào hai Quỹ: Quỹ Đầu tư phát triển doanh nghiệp và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng. 
b)Việc trích lập Quỹ Đầu tư phát triển doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Chính phủ.
2. Trích không quá 03 tháng lương thực hiện để lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi trên cơ sở hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
Riêng các doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh, trường hợp không đủ nguồn từ lợi nhuận sau thuế được Nhà nước hỗ trợ để trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 02 tháng lương thực hiện trên cơ sở hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
c)3. Trích lập các quỹ theo quy định của luật chuyên ngành.
[bookmark: _Hlk194252771]d)4. Lợi nhuận còn lại doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước, trừ trường hợp để bổ sung vốn điều lệ, đầu tư dự án theo quy định của Chính phủ.
[bookmark: _Hlk194252749]3. Việc trích lập, sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển doanh nghiệp và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định của Chính phủ.
[bookmark: _Toc192533599][bookmark: dieu_35]Điều 26. Bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp
1. Việc bảo toàn vốn của doanh nghiệp cần phù hợp với nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm hiệu quả tổng thể. Định kỳ hằng năm, doanh nghiệp báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước để theo dõi, giám sát. 
Đối với trường hợp doanh nghiệp chưa bảo toàn được vốn chủ sở hữu thì Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty phải có báo cáo giải trình rõ nguyên nhân không bảo toàn được vốn, hướng khắc phục trong thời gian tới, gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu và chịu trách nhiệm về tình hình tài chính của doanh nghiệp
2. Việc bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp được thực hiện bằng các biện pháp sau đây:
a) Quản lý vốn, tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;
b) Mua bảo hiểm tài sản;
c) Xử lý tổn thất tài sản, nợ không có khả năng thu hồi theo quy định của pháp luật;
d) Trích lập dự phòng theo quy định của pháp luật.
Việc thực hiện các giải pháp quy định tại khoản này đáp ứng yêu cầu bảo toàn vốn của doanh nghiệp.
2. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có trách nhiệm:
a) Bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp;
b) Báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu về biến động vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc192533601][bookmark: _Toc187653498]Mục 2 QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 50% ĐẾN DƯỚI 100% VỐN ĐIỀU LỆ
[bookmark: _Toc192533604]Điều 27. Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ thông qua người đại diện phần vốn nhà nước.
2. Các nội dung người đại diện phần vốn nhà nước báo cáo xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên:
a) Định hướng phát triển của công ty bao gồm: ngành nghề kinh doanh, mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược kinh doanh 05 năm, kế hoạch kinh doanh hằng năm;
b) Ban hành, sửa đổi, bổ sung điều lệ; tăng, giảm vốn điều lệ; ban hành quy chế tài chính của công ty; 
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên của doanh nghiệp;
d) Tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty;
đ) Quyết định cho vay vốn, hoạt động đầu tư, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên phù hợp với Điều lệ và quy chế tài chính của công ty. 
e) Quyết định mức lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
g) Quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ theo quy định tại Điều 25 của Luật này. Phần lợi nhuận, cổ tức được chia bằng tiền tương ứng với tỷ lệ vốn do nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp nộp vào ngân sách nhà nước. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, sử dụng lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng với tỷ lệ vốn do nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp để bổ sung vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Chính phủ.
h) Các nội dung khác theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ quy định tại Điều 19, Điều 20, khoản 2 Điều 21 và Điều 22 Luật này để có ý kiến với người đại diện phần vốn nhà nước trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế tài chính của công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
4. Cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước có ý kiến để xây dựng kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp bao gồm các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu làm cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
5. Việc chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 21 Luật này.
6. Tổ chức tín dụng thực hiện huy động vốn, cho vay vốn và cấp bảo lãnh theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng.
[bookmark: _Toc187653505]       Điều 28. Quản lý vốn đầu tư của doanh nghiệp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn
1. Việc quản lý vốn đầu tư của doanh nghiệp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thông qua người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
2. Việc cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và pháp luật có liên quan.
[bookmark: _Toc147241763][bookmark: _Toc170143214]CHƯƠNG IV. CƠ CẤU LẠI VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI DOANH NGHIỆP
[bookmark: _Toc195513248]Điều 29. Cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1. Cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hình thức, phương thức và lộ trình phù hợp với thị trường, chiến lược kinh doanh, điều kiện hoạt động của doanh nghiệp, gắn với tiêu chí phân loại doanh nghiệp và kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp được đại diện chủ sở hữu nhà nước phê duyệt theo quy định của Chính phủ.
2. Hình thức cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp:
a) Tổ chức lại doanh nghiệp;
b) Chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
c) Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
d) Chuyển giao dự án đầu tư, vốn, tài sản của doanh nghiệp; chuyển giao quyền mua cổ phần, quyền ưu tiên mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp.
đ) Giải thể, phá sản doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc192533612]Điều 30. Tổ chức lại doanh nghiệp
1. Hình thức tổ chức lại doanh nghiệp:
a) Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp.
b) Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.         
c) Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đến dưới 100% vốn điều lệ.  
2. Việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật này, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và pháp luật có liên quan, được thực hiện theo các hình thức sau: 
a) Chia, tách doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100%vốn điều lệ; 
b) Hợp nhất, sáp nhập giữa các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
c) Hợp nhất, sáp nhập giữa các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ; 
d) Hợp nhất, sáp nhập giữa doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 
đ) Hợp nhất, sáp nhập trong các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.
3. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:
a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá để xác định giá trị doanh nghiệp và giá khởi điểm theo quy định của pháp luật về thẩm định giá làm cơ sở xây dựng và quyết định phương án chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
b) Việc chào bán cổ phần, phần vốn góp, huy động thêm phần vốn góp để chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thực hiện theo phương thức đấu giá công khai. Việc chào bán cổ phần không bị hạn chế bởi điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo pháp luật chứng khoán.
c) Không thực hiện xác định trong giá trị doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đối với tài sản là các công trình, dự án kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh mà doanh nghiệp nhận quyền khai thác chỉ được quyền quản lý, vận hành, khai thác. Việc quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai.
d) Tiền thu sau khi trừ các khoản chi trong quá trình chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nộp vào ngân sách nhà nước. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không thành công hoặc tiền thu không đủ bù đắp các khoản chi thì phần chênh lệch thiếu do cơ quan đại diện chủ sở hữu chi trả từ ngân sách nhà nước.
4. Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đến dưới 100% vốn điều lệ thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và quy định của Chính phủ.
5. Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục và việc xử lý tài chính khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
[bookmark: _Toc192533615]Điều 31. Chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá để xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật về thẩm định giá làm cơ sở quyết định phương án chuyển nhượng vốn nhà nước. 
2. Việc chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
3. Việc chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán thực hiện theo phương thức đấu giá công khai hoặc pháp luật khác có liên quan. Việc đấu giá công khai không bị hạn chế bởi điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo pháp luật chứng khoán.
4. Chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thực hiện theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.
5. Tiền thu sau khi trừ các khoản chi trong quá trình chuyển nhượng vốn nhà nước nộp vào ngân sách nhà nước. Trường hợp chuyển nhượng vốn nhà nước không thành công hoặc tiền thu không đủ bù đắp các khoản chi thì phần chênh lệch thiếu do cơ quan đại diện chủ sở hữu chi trả từ ngân sách nhà nước.
[bookmark: _Toc192533616]Điều 32. Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1. Các trường hợp chuyển giao:
a) Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước giữa các cơ quan đại diện chủ sở hữu;
b) Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước từ cơ quan đại diện chủ sở hữu sang doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 
c) Chuyển giao trong các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.
2. Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, việc xử lý tài chính khi chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc195513252]Điều 33. Chuyển giao dự án đầu tư, vốn, tài sản của doanh nghiệp; chuyển giao quyền mua cổ phần, quyền ưu tiên mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp 
1. Các hình thức chuyển giao dự án đầu tư, vốn, tài sản của doanh nghiệp:
a) Chuyển giao dự án đầu tư, vốn, tài sản giữa các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
b) Chuyển giao vốn, tài sản của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn sang cơ quan đại diện chủ sở hữu.
c) Chuyển giao trong các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.
2. Việc chuyển giao quyền mua cổ phần, quyền ưu tiên mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp thực hiện giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
3. Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục và việc xử lý tài chính khi thực hiện chuyển giao theo quy định tại Điều này, cơ chế quản lý đối với trường hợp chuyển giao quy định tại khoản 2 Điều này.
[bookmark: _Toc195513253]Điều 34. Giải thể, phá sản doanh nghiệp 
1. Giải thể doanh nghiệp:
a) Việc giải thể doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Luật này, pháp luật doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan.
b) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp đã được thành lập trước khi Luật này có hiệu lực thi hành khi thực hiện giải thể được Nhà nước hỗ trợ từ dự toán chi ngân sách nhà nước của cơ quan đại diện chủ sở hữu để đảm bảo kinh phí giải quyết các tồn tại do mất khả năng thanh toán và chi phí giải thể trong trường hợp tiền thu bán tài sản không đảm bảo khả năng thanh toán.
c) Sau khi thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ của doanh nghiệp, phần còn lại theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần của Nhà nước được nộp vào ngân sách nhà nước.
d) Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, việc xử lý tài chính khi thực hiện giải thể doanh nghiệp.
2. Việc phá sản doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản và pháp luật khác có liên quan.
[bookmark: _Toc195513254][bookmark: _Toc192312792]CHƯƠNG V. ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC, KIỂM SOÁT VIÊN
[bookmark: _Toc187653520]Điều 35. Quyền, trách nhiệm của Chính phủ
Thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước trong việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và theo các nội dung sau:
1. Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, ban hành định hướng phát triển doanh nghiệp nhà nước.
 1a. Quy định phạm vi, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và việc quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp theo quy định tại Chương II và Chương III của Luật này.
2. Quy định nội dung, trình tự, thủ tục cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Chương IV của Luật này.
3. Quy định cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp hoạt động trong một số lĩnh vực đặc thù; quy định việc trích lập, sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển doanh nghiệp và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
4. Quy định tiêu chí việc đánh giá kết quả nhiệm vụ được giao, kết quả hoạt động, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp; quy định bộ tiêu chí đánh giá về và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên; kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; công khai thông tin về hoạt động của doanh nghiệp.
[bookmark: khoan_5_40]5. Quy định về chế độ tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng thuê đối với người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, cử người đại diện phần vốn nhà nước.
6. Quy định về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên. 
6a. Quy định nội dung, thẩm quyền ban hành Điều lệ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoạt động trong ngành, lĩnh vực quan trọng, có vai trò dẫn dắt nền kinh tế ở quy mô quốc gia.
6b. Quy định thẩm quyền phê duyệt mục tiêu, định hướng và một số chỉ tiêu chủ yếu trong chiến lược kinh doanh 05 năm, giao chỉ tiêu hằng năm cho doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
7. Quy định cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ của Nhà nước đối với doanh nghiệp theo yêu cầu chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và trong tình huống cấp bách hoặc cần thiết.
[bookmark: khoan_9_40]7a. Quy định danh mục doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo, vị trí then chốt của nền kinh tế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hạ tầng trọng điểm, quan trọng quốc gia. 
8. Báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm về hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp của năm trước trong phạm vi toàn quốc.
[bookmark: _Toc195513257]Điều 36. Quyền, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước trong việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo các nội dung sau:
1. Quyết định tiêu chí phân loại doanh nghiệp trong từng thời kỳ để thực hiện việc cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
[bookmark: _Hlk195300295]2. Quyết định phê duyệt mục tiêu, định hướng và một số chỉ tiêu chủ yếu trong chiến lược kinh doanh 05 năm, giao chỉ tiêu hằng năm cho doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của Chính phủ.
3. Quyết định ban hành Điều lệ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoạt động trong ngành, lĩnh vực quan trọng, có vai trò dẫn dắt nền kinh tế ở quy mô quốc gia theo quy định của Chính phủ.
4. Quyết định nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ.
5. Quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ.
6. Có ý kiến về phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ.
7. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Chính phủ.
[bookmark: _Toc195513258]Điều 37. Cơ quan đại diện chủ sở hữu
1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức được Chính phủ giao thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Chính phủ giao thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu.
[bookmark: _Toc195513259]Điều 38. Quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu
1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện vai trò đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Luật này và các quy định sau đây:
a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty; nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
b) Đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong quản lý, điều hành của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Người đại diện phần vốn nhà nước, Kiểm soát viên.
c) Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cung cấp thông tin về quy hoạch định hướng, chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn phục vụ việc giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp, kiểm soát viên.
d) Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Chính phủ, quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật có liên quan.
2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện vai trò đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ dưới 100% vốn điều lệ theo quy định tại Luật này và các quy định sau đây:
a) Ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn nhà nước.
b) Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cung cấp thông tin về quy hoạch định hướng, chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn phục vụ việc đánh giá người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, kiểm soát viên.
c) Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Chính phủ, quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật có liên quan.
 
 Thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước trong việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo các nội dung sau:
1. Xây dựng kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
2. Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
a) Quyết định phê duyệt mục tiêu, định hướng và một số chỉ tiêu chủ yếu trong chiến lược kinh doanh 05 năm, một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ;
b) Có ý kiến để Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty quyết định chính sách tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp, kiểm soát viên tại doanh nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Luật này.
c) Đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong quản lý, điều hành của Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên.
d) Có ý kiến về phân phối lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp hằng năm theo quy định tại Điều 25 Luật này, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Chính phủ.
đ) Giám sát, kiểm tra việc quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp; có ý kiến về việc giám sát, kiểm tra, thanh tra của cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền đối với hoạt động đầu tư, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
e) Quyết định nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Chính phủ.
g) Có ý kiến về nội dung để Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty ban hành Điều lệ của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Chính phủ.
h) Cho ý kiến về hoạt động đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 20, Điều 21 Luật này.
i) Thực hiện quyền khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, quy định của Chính phủ, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật có liên quanĐối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ 
a) Có ý kiến để người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị về các nội dung quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 27 Luật này.
b) Ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn nhà nước.
c) Chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước có ý kiến để xây dựng kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật này.
d) Giám sát việc thu hồi vốn đầu tư, thu lợi nhuận, cổ tức được chia từ công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
đ) Kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước.
e) Thực hiện quyền, trách nhiệm khác theo quy định tại Luật doanh nghiệp, quy định của Chính phủ, Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan.
4. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cung cấp thông tin về quy hoạch định hướng, chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn phục vụ việc giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước, kiểm soát viên.
5. Cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung thuộc quyền, trách nhiệm được giao trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Luật này. 
[bookmark: _Toc195513260]Điều 39. Quyền, trách nhiệm của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước trong việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo các nội dung sau:
1. Ban hành quy chế tài chính, quy chế quản lý nợ phải thu, phải trả, quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định, quy chế tiền lương, tiền thưởng của người lao động và các quy chế khác của doanh nghiệp;
1a. Ban hành quy chế về sử dụng vốn của doanh nghiệp để đầu tư, mua, bán tài sản nhằm đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp;
2. Ban hành chiến lược kinh doanh 05 năm, kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp;
2a. Chủ động quyết định, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà luật không cấm, đảm bảo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến hoạt động hoạt động và mục tiêu chính tại Chiến lược kinh doanh; 
2b. Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị phụ thuộc;
3. Quyết định phương án huy động vốn, phương án cho vay vốn đối với công ty do doanh nghiệp nắm giữ trên 50% vốn điều lệ theo thẩm quyền.
4. Quyết định hoạt động đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư, mua, thuê, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản, bán tài sản cố định của doanh nghiệp theo thẩm quyền;
5. Quyết định tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác đối với Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, các chức danh khác do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty bổ nhiệm;
6. Thực hiện quản lý công ty do doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn góp của doanh nghiệp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định tại Điều 23 Luật này.
7. Phê duyệt Báo cáo tài chính hằng năm của doanh nghiệp;
8. Ban hành quy chế hoạt động và quản lý, sử dụng vốn, tài sản của doanh nghiệp tại nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư, bảo đảm quản lý chặt chẽ, chống thất thoát;
9. Ban hành quy chế hoạt động người đại diện phần vốn của doanh nghiệp.
10. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quản lý, điều hành doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu.
[bookmark: _Hlk194263014]11. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chịu trách nhiệm trước Thủ tướng chính phủ, cơ quan đại diện chủ sở hữu trong quản lý, bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp và các trách nhiệm sau:
a) Báo cáo kịp thời cơ quan đại diện chủ sở hữu khi doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành nhiệm vụ được giao và những trường hợp sai phạm khác; 
b) Báo cáo định kỳ hằng năm về tiến độ thực hiện đối với dự án đang trong quá trình đầu tư tại nước ngoài; báo cáo về hiệu quả đầu tư đối với dự án đang hoạt động tại nước ngoài; báo cáo kịp thời và đề xuất giải pháp với cơ quan đại diện chủ sở hữu trong trường hợp phát sinh vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp.
c) Quản lý và sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển doanh nghiệp theo quy định của Luật này và quy định của Chính phủ.
12. Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty không được tiếp tục làm người đại diện chủ sở hữu trực tiếp khi không còn đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định pháp luật, hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, hoặc bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc trong trường hợp có dấu hiệu bất thường về tình hình hoạt động của doanh nghiệp có nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.
[bookmark: _Hlk194263066]13. Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về vi phạm gây tổn thất vốn, tài sản của doanh nghiệp. 
14. Hội đồng thành viên, Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty thực hiện quyền, trách nhiệm khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, quy định của Chính phủ, Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan.
15. Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty phân cấp cho Tổng giám đốc hoặc Giám đốc quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ hoặc Quy chế tại chính của doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc195513261]Điều 40. Kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, kiểm soát viên của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
1. Kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm.
2. Kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu giới thiệu để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm.
3. Tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, quyền, trách nhiệm của Kiểm soát viên thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan. Kiểm soát viên có trách nhiệm đưa ra ý kiến độc lập về chỉ tiêu để đánh giá doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, phương án phân phối lợi nhuận trước khi cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định hoặc có ý kiến chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên.
[bookmark: _Toc195513262][bookmark: _Toc192312801]CHƯƠNG VI. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC, NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
[bookmark: _Toc147241780]Điều 41. Tiêu chuẩn người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp
[bookmark: _Toc147241781]1. Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.
2. Có đủ năng lực hành vi dân sự.
3. Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của vị trí, chức danh được bổ nhiệm, cử làm người đại diện.
4. Không trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, xem xét xử lý kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử, chấp hành hình phạt tù, thi hành quyết định kỷ luật.
5. Không phải là vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, bố vợ, bố chồng, mẹ vợ, mẹ chồng, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh chồng, chị chồng, em chồng, anh vợ, chị vợ, em vợ của: người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên Hội đồng thành viên; Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch công ty; Tổng giám đốc, Giám đốc và Kế toán trưởng; Kiểm soát viên của doanh nghiệp.
6. Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên Hội đồng thành viên; Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch công ty hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc của doanh nghiệp có vốn nhà nước.
7. Tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan.
[bookmark: _Toc187227972]Điều 42. Cử người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp
1. Việc cử người đại diện phải thực hiện bằng văn bản, trong đó quy định quyền, trách nhiệm của người đại diện tương ứng với tỷ lệ phần vốn nhà nước đại diện tại doanh nghiệp, tỷ lệ phần vốn của doanh nghiệp được giao đại diện.
2. Thời hạn cử người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp được xác định không quá nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.
3. Người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp chỉ được làm việc trực tiếp tại một doanh nghiệp.
4. Người đại diện phần vốn nhà nước không làm việc trực tiếp có thể tham gia làm người đại diện phần vốn nhà nước tại không quá ba doanh nghiệp, số lượng người đại diện không làm việc trực tiếp tại một doanh nghiệp không quá 30% số lượng thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.
Người đại diện phần vốn của doanh nghiệp không làm việc trực tiếp có thể tham gia làm người đại diện tại một hoặc một số doanh nghiệp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
[bookmark: _Toc195513266]Điều 43. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước
1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm một cách trung thực, cẩn trọng nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của nhà nước, doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
2. Kịp thời báo cáo xin ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị về các nội dung quy định tại Điều 27 Luật này.
4. Chịu trách nhiệm trước cơ quan đại diện chủ sở hữu trong việc thực hiện quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của Luật này và quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, bao gồm các nội dung về xây dựng chiến lược kinh doanh 05 năm, kế hoạch kinh doanh hằng năm, phương án phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp. Báo cáo kịp thời cơ quan đại diện chủ sở hữu về việc doanh nghiệp có vốn nhà nước hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, những trường hợp sai phạm khác và khi doanh nghiệp bị đề nghị giải thể, có nguy cơ phá sản.
5. Yêu cầu doanh nghiệp nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia tương ứng với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước theo quy định Luật này.
6. Thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất và báo cáo theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu về tình hình đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
7. Không được tiếp tục làm người đại diện phần vốn nhà nước khi không còn đáp ứng tiêu chuẩn của người đại diện phần vốn nhà nước, hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, hoặc khi cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.
8. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
9. Thực hiện quyền, trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ công ty, pháp luật về doanh nghiệp, quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.
[bookmark: dieu_49]Điều 44. Quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp
1. Báo cáo, xin ý kiến doanh nghiệp đã cử người đại diện trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế người đại diện phần vốn của doanh nghiệp.
2. Báo cáo kịp thời về việc công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành nhiệm vụ được giao và những trường hợp sai phạm khác.
3. Định kỳ hằng quý, hằng năm và đột xuất theo yêu cầu của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tổng hợp, báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính và kiến nghị giải pháp.
4. Chịu trách nhiệm trước doanh nghiệp cử trong việc thực hiện quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của Luật này.
5. Không được tiếp tục làm người đại diện khi thực hiện không đúng quyền, trách nhiệm được giao hoặc không còn đáp ứng tiêu chuẩn của người đại diện.
6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm gây tổn thất vốn của doanh nghiệp.
7. Thực hiện quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan.
[bookmark: _Toc195513268]Điều 45. Tiền lương, tiền thưởng và quyền lợi khác của người đại diện phần vốn nhà nước
[bookmark: _Toc192312806]1. Người đại diện phần vốn nhà nước làm việc trực tiếp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được hưởng tiền lương, tiền thưởng và quyền lợi khác do doanh nghiệp chi trả.
2. Người đại diện phần vốn nhà nước không làm việc trực tiếp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được hưởng tiền lương, tiền thưởng và các quyền lợi khác do cơ quan đại diện chủ sở hữu chi trả.
[bookmark: _Toc195513269][bookmark: _Toc190357055]CHƯƠNG VII. GIÁM SÁT, THANH TRA, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
[bookmark: _Toc170143264][bookmark: _Toc190357059]Mục 1. GIÁM SÁT, THANH TRA, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
[bookmark: dieu_51]Điều 46. Giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
1. Việc ban hành chính sách, pháp luật về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.
2. Việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo nguyên tắc, phạm vi quy định tại Luật này.
3. Việc xác định vốn đầu tư, cân đối kế hoạch nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn để đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.
4. Hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng an ninh của việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. Việc kiểm tra, giám sát dựa trên đánh giá theo mục tiêu và hiệu quả tổng thể, có xét tính giai đoạn, có tính đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh, hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhiệm vụ không vì mục tiêu lợi nhuận, việc thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới và tác động của yếu tố khách quan.
5. Việc quyết định chủ trương đầu tư, trình tự, thủ tục quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.
6. Việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.
[bookmark: dieu_52]Điều 47. Giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động quản lý và cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1. Giám sát, kiểm tra hoạt động quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
a) Việc ban hành chính sách, pháp luật về quản lý vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
b) Việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu, người đại diện phần vốn nhà nước.
c) Việc giao chỉ tiêu để đánh giá doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, việc chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ.
d) Việc thực hiện chiến lược kinh doanh 05 năm, kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch; việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
đ) Việc huy động và sử dụng vốn huy động, cho vay, cho thuê, cầm cố, thế chấp, mua, bán tài sản cố định, quản lý nợ phải thu, nợ phải trả, bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp.
e) Việc ban hành Quy chế tài chính, quy chế quản lý nợ phải thu, phải trả, quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định, quy chế nội bộ và các quy chế khác của doanh nghiệp.
g) Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.
h) Việc chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng vốn đầu tư, thu lợi nhuận, cổ tức được chia từ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.
i) Quản lý vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
k) Việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác đối với người lao động, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp.
l) Việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp.
2. Giám sát, kiểm tra việc cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp
a) Việc ban hành chính sách, pháp luật về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
b) Việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu và người đại diện phần vốn nhà nước trong việc cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
c) Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc195513275][bookmark: _Toc195513276]Mục 2. TỔ CHỨC GIÁM SÁT, THANH TRA, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
[bookmark: _Toc195513277]Điều 48. Giám sát của Quốc hội
1. Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội giám sát hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về hoạt động giám sát của Quốc hội.
2. Quốc hội xem xét báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp Quốc hội cuối năm về tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp của năm trước.
3. Giữa hai kỳ họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội có quyền yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên khác của Chính phủ giải trình, trả lời chất vấn những vấn đề về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc195513278]Điều 49. Giám sát, thanh tra, kiểm tra của Chính phủ
[bookmark: dieu_57]1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động sau đây:
a) Việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
b) Việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu; 
c) Các nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
2. Bộ Tài chính thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
b) Chủ trì lập kế hoạch và tổ chức giám sát, kiểm tra việc đầu tư, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định.
c) Kiến nghị, đề xuất giải pháp với cơ quan đại diện chủ sở hữu về hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 
d) Hằng năm tổng hợp, kiến nghị, đề xuất giải pháp về hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc và báo cáo Chính phủ.
3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện kiểm tra, thanh tra hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn.
4. Việc thanh tra thực hiện theo quy định của Luật này, pháp luật về thanh tra và pháp luật khác có liên quan.
[bookmark: _Toc195513279]Điều 50. Giám sát, thanh tra, kiểm tra của cơ quan đại diện chủ sở hữu
1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát, kiểm tra các hoạt động sau:
a) Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
b) Thực hiện quyền, trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước;
c) Việc chấp hành chính sách, pháp luật của doanh nghiệp;
d) Việc đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng vốn đầu tư, thu lợi nhuận, cổ tức được chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
đ) Thực hiện kiến nghị, cảnh báo của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan đại diện chủ sở hữu về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
e) Trường hợp cần thiết, cơ quan đại diện chủ sở hữu thành lập đoàn thanh tra để phục vụ công tác quản lý theo pháp luật về thanh tra.
2. Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan đại diện chủ sở hữu:
a) Cảnh báo, xử lý kịp thời vấn đề phát hiện trong quá trình giám sát, kiểm tra;
b) Yêu cầu thực hiện đầy đủ, kịp thời kiến nghị, cảnh báo của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra, kiểm toán về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
c) Xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với người đại diện chủ sở hữu trực tiếp và người quản lý khác theo Điều lệ công ty, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước có hành vi vi phạm về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
d) Hằng năm tổng hợp, gửi Bộ Tài chính kết quả giám sát về hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp do mình được giao quản lý.
3. Việc giám sát, thanh tra, kiểm tra thực hiện theo chuyên đề định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu phục vụ việc đánh giá, cảnh báo rủi ro hoặc quyết định công tác nhân sự đối với doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
[bookmark: dieu_58]Điều 51. Giám sát nội bộ của doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp thực hiện giám sát nội bộ những nội dung sau đây:
a) Hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
b) Việc thực hiện quyền, trách nhiệm của Hội đồng Thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp;
c) Việc đầu tư, chuyển nhượng vốn đầu tư, thu lợi nhuận, cổ tức được chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
d) Việc chấp hành chính sách, pháp luật của doanh nghiệp;
đ) Những nội dung khác theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu.
2. Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị thực hiện kịp thời các biện pháp ngăn chặn nguy cơ mất an toàn về quản lý vốn, tài sản tại doanh nghiệp theo kết quả giám sát nội bộ; thực hiện đầy đủ, kịp thời kiến nghị, cảnh báo của cơ quan giám sát, thanh tra, kiểm tra.
[bookmark: _Toc195513281]Điều 52. Trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp
Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giải trình các nội dung liên quan đến hoạt động đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo yêu cầu của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát, cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan có thẩm quyền khác; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp. 
[bookmark: _Toc192312817][bookmark: _Toc195513283][bookmark: _Toc195513284]Mục 3. ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC, KIỂM SOÁT VIÊN
[bookmark: _Toc195513285]Điều 53. Giao chỉ tiêu để đánh giá doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
1. Hằng năm cùng thời gian xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, đại diện chủ sở hữu nhà nước giao một số chỉ tiêu định hướng gồm tỷ lệ tăng trưởng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước làm cơ sở cho doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh năm tiếp theo.
2. Trước ngày 31 tháng 3 hằng năm, đại diện chủ sở hữu nhà nước rà soát và giao một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch kinh doanh năm theo quy định của Chính phủ.
3. Việc giao chỉ tiêu căn cứ vào các nội dung sau:
a) Chỉ tiêu phát triển kinh tế vĩ mô hàng năm, chiến lược và chỉ tiêu phát triển ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chiến lược kinh doanh 05 năm của doanh nghiệp.
b) Kết quả sản xuất kinh doanh của năm trước liền kề năm giao chỉ tiêu định hướng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tính đến thời điểm giao chỉ tiêu định hướng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm trước liền kề năm giao chỉ tiêu.
c) Dự báo phát triển của ngành, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, các thay đổi về mặt pháp lý, các nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền giao trong năm giao chỉ tiêu.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
[bookmark: _Toc195513286]Điều 54. Đánh giá, xếp loại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
1. Việc đánh giá, xếp loại doanh nghiệp căn cứ: 
a) Mức độ thực hiện chỉ tiêu do đại diện chủ sở hữu giao hằng năm;
b) Việc triển khai thực hiện mục tiêu, định hướng chiến lược kinh doanh 05 năm;
c) Việc thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công do Nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng; việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, việc thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.
d) Hiệu quả hoạt động tổng thể của doanh nghiệp, có loại trừ các yếu tố tác động do thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ không vì mục tiêu lợi nhuận, việc thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới, hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tác động của yếu tố khách quan.
2. Doanh nghiệp lập báo cáo đánh giá xếp loại doanh nghiệp gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định đánh giá, xếp loại doanh nghiệp.
3. Kết quả đánh giá, xếp loại là cơ sở để thực hiện việc trích lập, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi của doanh nghiệp.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
[bookmark: _Toc195513287]Điều 55. Đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đến dưới 100% vốn điều lệ 
1. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đến dưới 100% vốn điều lệ căn cứ theo kết quả thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên thông qua và quy định tại điểm d khoản 1 Điều 54 Luật này.
2. Kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là cơ sở để cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá, khen thưởng đối với người đại diện phần vốn nhà nước. 
[bookmark: _Toc192312821]Điều 56. Đánh giá người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước, kiểm soát viên
1. Việc đánh giá thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty căn cứ vào kết quả xếp loại của doanh nghiệp, việc chấp hành chính sách pháp luật của doanh nghiệp và cá nhân người đại diện trong chấp hành chính sách, pháp luật về đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
2. Việc đánh giá người đại diện phần vốn nhà nước căn cứ vào kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và cá nhân người đại diện trong chấp hành chính sách, pháp luật về đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
3. Việc đánh giá kiểm soát viên căn cứ vào kết quả xếp loại của doanh nghiệp và việc thực hiện quyền, trách nhiệm của kiểm soát viên theo quy định.
4. Kết quả đánh giá người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước, kiểm soát viên tại doanh nghiệp là cơ sở để xem xét bổ nhiệm, cử, giới thiệu, thuê, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chấp thuận từ chức, cho thôi, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng và khen thưởng theo quy định.
5. Người đại diện phần vốn nhà nước, kiểm soát viên lập báo cáo đánh giá các nội dung theo quy định của năm trước, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định đánh giá, xếp loại.
[bookmark: _Toc192312822][bookmark: _Toc187653535]CHƯƠNG VIII. BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN
[bookmark: _Toc195513291]Điều 57. Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp 
1. Doanh nghiệp báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu các nội dung sau đây:
a) Chiến lược kinh doanh 05 năm, kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp;
b) Kết quả thực hiện kế hoạch định kỳ hằng quý, hằng năm;
c) Báo cáo tài chính 06 tháng, hằng năm;
d) Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
đ) Các dự án đầu tư, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của doanh nghiệp định kỳ hằng quý, hằng năm;
e) Các vấn đề phát sinh có thể tác động đến kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh 05 năm, kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp;
g) Kết quả giám sát nội bộ;
h) Nội dung khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp. Trước và sau khi kiểm toán, báo cáo tài chính năm phải được gửi đến cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước khác theo quy định của pháp luật.
3. Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực các nội dung báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này.
[bookmark: _Toc195513292]Điều 58. Báo cáo tình hình đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp tổng hợp và lập Báo cáo tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp kèm theo báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập, gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu trong thời hạn 150 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Báo cáo tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp bao gồm các nội dung cơ bản sau:
a) Tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.
b) Tình hình tài chính, hoạt động đầu tư, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp có vốn nhà nước.
c) Tình hình thực hiện kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
d) Tổng mức chi trả tiền lương, tiền thưởng trong năm của doanh nghiệp; tổng mức tiền lương, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp; mức tiền lương, tiền thưởng, thu nhập của người đại diện phần vốn nhà nước, kiểm soát viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm, cử, giới thiệu, thuê.
đ) Chỉ tiêu khác theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu.
e) Đề xuất, kiến nghị nếu có.
2. Hội đồng thành viên, Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực các nội dung báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do nhà nước nắm giữ từ dưới 50% vốn điều lệ có trách nhiệm báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu về tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều này, riêng việc kiểm toán báo cáo tài chính năm thực hiện theo pháp luật về kế toán, kiểm toán và pháp luật có liên quan. Người đại diện phần vốn nhà nước chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung báo cáo.
4. Cơ quan đại diện chủ sở hữu tổng hợp và lập Báo cáo tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, gửi Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 6 hằng năm. Báo cáo tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp bao gồm các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều này; tình hình cơ cấu lại vốn nhà nước; thuyết minh các chỉ tiêu cơ bản, trọng yếu và đề xuất, kiến nghị nếu có.
5. Bộ Tài chính tổng hợp Báo cáo tình hình quản lý và đầu tư vốn trong phạm vi toàn quốc, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm.
[bookmark: dieu_61]Điều 59. Công khai thông tin về hoạt động của doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp đăng tải công khai, kịp thời trên cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp các nội dung về hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an là cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện công khai thông tin theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu đăng tải công khai, kịp thời trên cổng thông tin điện tử của cơ quan đại diện chủ sở hữu về hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
3. Bộ Tài chính đăng tải công khai, kịp thời trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính báo cáo của Chính phủ về hoạt động đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc sau khi Chính phủ báo cáo Quốc hội.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
[bookmark: _Toc180064204]CHƯƠNG IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
[bookmark: _Toc192312827]Điều 60. Quản lý và đầu tư vốn tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đơn vị sự nghiệp công lập 
1. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  Liên minh Hợp tác xã Việt Nam căn cứ vào mức vốn góp, tỷ lệ sở hữu vốn tại doanh nghiệp và quy định của Luật này để thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
2. Phần lợi nhuận còn lại sau khi sử dụng, trích lập các quỹ theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 25 Luật này và các khoản thu từ việc cơ cấu lại vốn đầu tư tại doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thu về tương ứng với tỷ lệ sở hữu của các tổ chức này. 
3. Việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu giữa tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đơn vị sự nghiệp công lập với cơ quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được áp dụng quy định tại Chương IV Luật này.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
[bookmark: _Toc195513297]Điều 61. Quản lý và đầu tư vốn tại Ngân hàng Hợp tác xã
Ngân hàng Hợp tác xã căn cứ các quy định đối với tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại Luật này và Luật Các tổ chức tín dụng để thực hiện đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư tại Ngân hàng Hợp tác xã.
[bookmark: _Toc195513298]Điều 62. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 08 năm 2025.
2. Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật này.
3. Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
[bookmark: _Toc187653554]Điều 63. Quy định chuyển tiếp                                                         
[bookmark: _Hlk194255703]1.  Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành điều lệ, quy chế tài chính, quy chế nội bộ của doanh nghiệp theo quy định của Luật này; việc ban hành phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.
Trong thời gian chưa ban hành điều lệ, quy chế tài chính, quy chế nội bộ theo quy định của Luật này, doanh nghiệp được áp dụng các nội dung của điều lệ, quy chế tài chính, quy chế nội bộ đã ban hành mà không trái Luật này, các quy định thuận lợi hơn theo quy định của Luật này và các văn bản hướng dẫn. 
2. Đối với dự án đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định trước ngày Luật này được công bố tiếp tục thực hiện theo dự án được phê duyệt.
3. Trường hợp doanh nghiệp đã ký thỏa thuận với cổ đông chiến lược có nội dung khác với quy định tại Luật này thì được tiếp tục thực hiện theo nội dung thỏa thuận cho đến khi hết hiệu lực của văn bản thỏa thuận. Trường hợp sửa đổi, bổ sung văn bản thỏa thuận đã ký kết về nội dung được điều chỉnh bởi Luật này thì phải thực hiện theo nguyên tắc, quy định tại Luật này.
4. Việc đánh giá, xếp loại doanh nghiệp; đánh giá người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, kiểm soát viên của năm tài chính từ năm 2025 trở về trước được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn. 
5. Việc thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện theo kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp phù hợp với tiêu chí phân loại doanh nghiệp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian thực hiện kế hoạch cơ cấu lại, các doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi từ doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng về cơ cấu cổ đông theo quy định của Luật số 56/2024/QH15 không bị hủy tư cách công ty đại chúng.
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày ... tháng 5 năm 2025.
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đại diện chủ sở hữu nhà nước, đánh giá hiệu quả hoạt động, giám sát, kiểm tra việc đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đại diện chủ sở hữu nhà nước.
2. Doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng trừ Ngân hàng chính sách (sau đây gọi là doanh nghiệp).
3. Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên; người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
4. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu là cơ quan, tổ chức được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.
2. Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp là việc Nhà nước sử dụng vốn, tài sản của nhà nước để đầu tư vào doanh nghiệp.
3. Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là người đại diện chủ sở hữu trực tiếp) là cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm vào Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
4. Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (sau đây gọi là người đại diện phần vốn nhà nước) là cá nhân được cơ quan đại diện chủ sở hữu ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
5. Người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi là người đại diện phần vốn của doanh nghiệp) là cá nhân được doanh nghiệp ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.
6. Nguồnvốn nhà nước đầu tư vào tại doanh nghiệp bao gồm vốn từ ngân sách nhà nước, tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý và được tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Quỹ đầu tư phát triển tại doanh nghiệp tương ứng với tỷ lệ vốn do Nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp và vốn khác được Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.
6a. Vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp là phần vốn của nhà nước làm chủ sở hữu được đầu tư tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư và doanh nghiệp đã ghi nhận tương ứng với tỷ lệ vốn góp tại doanh nghiệp.
7. Vốn của doanh nghiệp bao gồm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và vốn do doanh nghiệp huy động.
Điều 4. Áp dụng Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các luật có liên quan
1. Việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, giám sát, kiểm tra việc đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật này và luật khác có liên quan.
2. Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật này và luật khác đã được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, giám sát, kiểm tra việc đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thì thực hiện theo quy định của Luật này.
3. Trường hợp luật khác ban hành sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành cần quy định đặc thù về thẩm quyền trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải xác định và quy định cụ thể nội dung thực hiện hoặc không thực hiện theo quy định của Luật này để thực hiện theo nội dung quy định của luật khác đó. 
Điều 5. Nguyên tắc quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1. Tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan; phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà nước không can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp, hoạt động quản lý, điều hành của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp và các chức danh quản lý khác theo Điều lệ công ty.
3. Quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp phải thông qua người đại diện chủ sở hữu trực tiếp hoặc người đại diện phần vốn nhà nước; bảo đảm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường, bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. Vốn nhà nước sau khi đã đầu tư tại doanh nghiệp được xác định là tài sản, vốn của pháp nhân doanh nghiệp.
4. Cơ quan đại diện chủ sở hữu, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, giám sát vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp theo quy định của Luật này; phòng chống dàn trải, lãng phí, thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp.
5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp.
        Điều 6. Đại diện chủ sở hữu nhà nước
1. Chính phủ thống nhất thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước trong việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Điều 35 Luật này.
2. Thủ tướng Chính phủ, cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư theo quy định tại Điều 36 và Điều 38 Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp và người đại diện phần vốn nhà nước thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Điều 39 và Điều 43 của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
       Điều 7. Nội dung quản lý nhà nước về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
2. Quản lý, theo dõi thống nhất tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; giải quyết khiếu nại, tố cáo và khen thưởng, kỷ luật, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
3. Xây dựng, khai thác, quản lý Hệ thống thông tin về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Điều 8. Hệ thống thông tin về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1. Hệ thống thông tin về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp được xây dựng, triển khai thống nhất trên phạm vi toàn quốc để phục vụ công tác quản lý, báo cáo và giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
2. Hệ thống thông tin về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp đảm bảo tính tương thích, khả năng tích hợp, chia sẻ thông tin thông suốt và an toàn giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp.
3. Bộ Tài chính chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Điều 9. Hành vi bị cấm trong lĩnh vực quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1. Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp không đúng phạm vi và thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
2. Can thiệp không đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Thực hiện không đúng quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước trong việc quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
4. Giám sát, kiểm tra việc quản lý, đầu tư vốn tại doanh nghiệp không đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
5. Cố ý báo cáo không trung thực, không chính xác theo quy định của pháp luật.
6. Cung cấp, sử dụng thông tin của doanh nghiệp, đại diện chủ sở hữu nhà nước không đúng quy định của pháp luật.
CHƯƠNG II. ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP
Điều 10. Hình thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
1. Đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
2. Đầu tư vốn nhà nước để bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đang hoạt động.
3. Đầu tư vốn nhà nước để bổ sung vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn nhà nước.
4. Đầu tư vốn nhà nước để góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp chưa có vốn nhà nước.
Điều 11. Nguồn vốn để Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
1. Ngân sách nhà nước.
2. Tài sản công.
3. Quỹ Đầu tư phát triển doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế được để lại để tăng vốn điều lệ, cổ tức được chia bằng cổ phiếu, thặng dư vốn cổ phần tương ứng với tỷ lệ vốn do nhà nước nắm giữ.
4. Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của Chính phủ.
Điều 12. Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
1. Đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi sau đây:
a) Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội;
b) Doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; doanh nghiệp hoạt động tại những địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh;
c) Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên;
d) Doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng quốc gia, tạo động lực phát triển nhanh cho các ngành, lĩnh vực khác và nền kinh tế; 
đ) Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực then chốt, thiết yếu của nền kinh tế theo quy định của Chính phủ.
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 13. Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
 1. Việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này và thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả và cần bổ sung vốn điều lệ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
b) Doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh, doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên và các trường hợp cần đầu tư bổ sung vốn khác theo quy định của Chính phủ.
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 14. Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để bổ sung vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn nhà nước
1. Đầu tư bổ sung vốn nhà nước để bổ sung vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn nhà nước thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội;
b) Cần thiết phải duy trì để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh;
c) Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; 
d) Các trường hợp cần thiết khác để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Nhà nước theo quy định của Chính phủ.
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 15. Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp chưa có vốn nhà nước
1. Đầu tư vốn nhà nước để góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp chưa có vốn nhà nước thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế;
b) Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh;
c) Cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội;
d) Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.
2. Việc đầu tư vốn nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều này phải phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.
Điều 16. Thẩm quyền đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
1. Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật này có giá trị tương ứng với dự án quan trọng quốc gia theo quy định pháp luật đầu tư công. 
2. Chính phủ quy định thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này và từ các nguồn quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 11 Luật này.
Điều 17. Trình tự, thủ tục đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
1. Việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp phải lập thành đề án thành lập doanh nghiệp hoặc phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ hoặc phương án đầu tư bổ sung vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc phương án góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp chưa có vốn nhà nước.
2. Hồ sơ Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư vốn nhà nước đối với những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật này bao gồm:
a) Tờ trình của Chính phủ;
b) Đề án thành lập doanh nghiệp hoặc phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ hoặc phương án đầu tư bổ sung vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc phương án góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp chưa có vốn nhà nước;
c) Ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có).
3. Cơ quan của Quốc hội thẩm tra hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này. Nội dung thẩm tra gồm:
a) Việc đáp ứng tiêu chí mức vốn tương đương dự án quan trọng quốc gia; phạm vi đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp;
b) Mục tiêu, định hướng phát triển của doanh nghiệp; nhu cầu, nguồn vốn; phương án sử dụng vốn;
c) Đánh giá về hiệu quả kinh tế - xã hội; sự cấp thiết hoặc đảm bảo quốc phòng an ninh (nếu có).
4. Chính phủ và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thẩm tra; giải trình về những vấn đề thuộc nội dung hồ sơ khi cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội yêu cầu.
5. Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp gồm các nội dung quy định tại khoản 3 Điều này.
6. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp quy định tại Điều 16 Luật này.
CHƯƠNG III. QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI DOANH NGHIỆP
Mục 1. QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ
Điều 18. Chiến lược kinh doanh 05 năm và kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp
1. Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty ban hành chiến lược kinh doanh 05 năm và kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp:
a) Chiến lược kinh doanh 05 năm bao gồm nội dung về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, cơ cấu lại doanh nghiệp, nguồn lực, giải pháp thực hiện.
b) Kế hoạch kinh doanh hằng năm bao gồm các chỉ tiêu về nhiệm vụ, doanh thu, lợi nhuận, số nộp ngân sách, kế hoạch đầu tư vốn, giải pháp thực hiện.
2. Thủ tướng Chính phủ, cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt mục tiêu, định hướng và một số chỉ tiêu chủ yếu trong chiến lược kinh doanh 05 năm theo, một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch kinh doanh hằng năm theo quy định tại Điều 53 Luật này và quy định của Chính phủ.
3. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty căn cứ mục tiêu, định hướng chiến lược và các chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều này để quyết định hoặc điều chỉnh chiến lược kinh doanh 05 năm, kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp.
Điều 19. Nguyên tắc huy động vốn, cho vay vốn
1. Doanh nghiệp huy động vốn theo nguyên tắc tự vay, tự trả theo quy định của pháp luật. Phương án huy động vốn phải bảo đảm khả năng thanh toán nợ.
2. Doanh nghiệp được bảo lãnh cho công ty do doanh nghiệp nắm giữ trên 50% vốn điều lệ vay vốn tại các tổ chức tín dụng đảm bảo tổng giá trị các khoản bảo lãnh không vượt quá giá trị vốn góp thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm bảo lãnh. 
3. Doanh nghiệp được cho công ty do doanh nghiệp nắm giữ trên 50% vốn điều lệ vay vốn khi có phương án sử dụng vốn, kế hoạch trả nợ và biện pháp bảo đảm khoản vay với giá trị hợp đồng cho vay không quá 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định cho vay vốn. Trường hợp giá trị trên mức này, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu để giám sát sau khi quyết định cho vay vốn.
4. Người phê duyệt phương án huy động vốn, cho vay vốn chịu trách nhiệm về quyết định của mình, tổ chức giám sát, kiểm tra, bảo đảm vốn huy động, vốn cho vay được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và thu nợ, trả nợ đúng thời hạn đã thỏa thuận. 
5. Trường hợp doanh nghiệp huy động vốn dẫn đến tổng số nợ phải trả bao gồm các khoản bảo lãnh đối với doanh nghiệp được bảo lãnh theo quy định tại khoản 2 Điều này vượt quá ba lần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn, doanh nghiệp báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu sau khi phê duyệt phương án huy động vốn để giám sát theo quy định. 
6. Tổ chức tín dụng thực hiện huy động vốn, cho vay vốn và cấp bảo lãnh theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng.
Điều 20. Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp
1. Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp gồm đầu tư theo các hình thức đầu tư quy định tại pháp luật đầu tư và đầu tư mua sắm tài sản cố định. 
2. Thẩm quyền quyết định đầu tư:
a) Đối với dự án đầu tư sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư công, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, trình tự, thủ tục đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.
b) Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định đầu tư dự án sau khi hoàn thành thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư; trình tự, thủ tục đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan.
c) Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và quy định của Chính phủ.
d) Đối với các hoạt động đầu tư khác:
Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định từng dự án đầu tư, khoản đầu tư có mức vốn đầu tư không quá 50% vốn chủ sở hữu, hoặc không quá 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu trong trường hợp doanh nghiệp lỗ, được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định dự án nhưng không quá mức cụ thể theo quy định của Chính phủ. 
Trường hợp dự án đầu tư có giá trị lớn hơn mức này, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định đầu tư sau khi báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu có ý kiến về mục đích, mức vốn đầu tư, nguồn vốn, thời gian thực hiện dự án đầu tư.
3. Các trường hợp hạn chế đầu tư:
a) Doanh nghiệp không được đầu tư để góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp khác mà người quản lý, người đại diện tại doanh nghiệp đó là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Kế toán trưởng của doanh nghiệp.
b) Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.
b) Doanh nghiệp không được đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trừ doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là ngành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản. Trường hợp cho thuê, khai thác văn phòng, trụ sở làm việc của doanh nghiệp thì phải được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án hoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư quy định tại Luật này; 
c) Doanh nghiệp không được đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, trừ ngân hàng thương mại thực hiện nhiệm vụ phục vụ an ninh, quốc phòng theo quy định của Chính phủ; 
d) Doanh nghiệp không được đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần tại công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, trừ doanh nghiệp có chức năng đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán.
4. Việc chuyển lợi nhuận về nước, thu nhập khác và thu hồi vốn khi kết thúc dự án đầu tư tại nước ngoài về nước hoặc tiếp tục đầu tư ở nước ngoài thực hiện theo điều lệ, quy chế tài chính của doanh nghiệp, quy định của Luật này, pháp luật về đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 21. Chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư của doanh nghiệp
1. Nguyên tắc chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư của doanh nghiệp:
a) Tuân thủ quy định của luật này, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
b) Phản ánh đầy đủ giá trị thực tế của doanh nghiệp, bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan;
c) Bảo đảm nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, không bị hạn chế bởi điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo pháp luật chứng khoán.
2. Thẩm quyền quyết định chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư của doanh nghiệp:
Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư có giá trị không quá 50% vốn chủ sở hữu, hoặc không quá 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu trong trường hợp doanh nghiệp lỗ, được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định chuyển nhượng nhưng không quá mức cụ thể theo quy định của Chính phủ. Trường hợp giá trị lớn hơn mức này, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến trước khi quyết định chuyển nhượng.
3. Phương thức chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp:
a) Việc chuyển nhượng phần vốn góp của doanh nghiệp tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
b) Việc chuyển nhượng vốn cổ phần của doanh nghiệp tại công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
c) Việc chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp tại công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán được thực hiện theo phương thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp hạn chế chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan;
d) Việc chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp trong hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư;
e) Việc chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp tại công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán thì thực hiện đấu giá công khai. Trường hợp đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh. Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận.
g) Trường hợp giá trị chuyển nhượng thấp hơn giá trị ghi trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp sau khi đã bù trừ dự phòng tổn thất vốn đầu tư thì Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định.
4. Chuyển nhượng dự án đầu tư:
a) Doanh nghiệp được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan.
b) Việc chuyển nhượng dự án đầu tư phải đảm bảo công khai, minh bạch, thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đấu giá, pháp luật khác có liên quan và quy định của Chính phủ.
5. Việc chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng phần vốn góp, thoái vốn đầu tư của doanh nghiệp tại nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư, thông lệ quốc tế, bảo đảm nguyên tắc thu hồi tối đa vốn đầu tư của doanh nghiệp.
6. Chính phủ quy định chi tiết về việc chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư của doanh nghiệp.
Điều 22. Mua, thuê, Cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản, bán tài sản cố định
1. Doanh nghiệp được quyền mua, thuê, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản của doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo quy định.
2. Doanh nghiệp được quyền chủ động bán tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không có nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng được hoặc sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn, bảo đảm nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo quy định.
3. Doanh nghiệp quyết định đối với trường hợp cầm cố, thế chấp tài sản để huy động vốn cho sản xuất, kinh doanh, thực hiện dự án đầu tư. Đối với các trường hợp khác, thẩm quyền quyết định mua, thuê, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản, bán tài sản cố định thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 20 Luật này.
Điều 23. Quản lý đối với công ty do doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn góp của doanh nghiệp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
Doanh nghiệp quản lý đối với công ty do doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn góp của doanh nghiệp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau:
1. Đối với công ty do doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ:
a) Quyết định thành lập, mức vốn điều lệ, mục tiêu, nhiệm vụ, ngành, nghề kinh doanh khi thành lập; quyết định điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động; quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;
b) Phê duyệt, sửa đổi điều lệ, quyết định ban hành quy chế tài chính của công ty;
c) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Kiểm soát viên của công ty và các chức danh quản lý khác theo Điều lệ công ty;
d) Phê duyệt định hướng phát triển của công ty bao gồm: ngành nghề kinh doanh, mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược kinh doanh 05 năm, kế hoạch kinh doanh hằng năm;
đ) Phê duyệt phương án huy động vốn, cho vay vốn, các hoạt động đầu tư, cho thuê, cầm cố, thế chấp, mua, bán tài sản cố định, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn đầu tư theo quy định tại điều lệ của công ty có giá trị trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm phê duyệt hoặc một tỷ lệ khác thấp hơn quy định tại điều lệ của công ty; việc chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 21 Luật này.
e) Phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hằng năm của công ty.
g) Các nội dung khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
2. Đối với phần vốn góp của doanh nghiệp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, doanh nghiệp thực hiện quản lý thông qua người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, quy chế người đại diện phần vốn của doanh nghiệp và quy định sau đây:
a) Có ý kiến để người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về việc đầu tư, tăng, giảm vốn góp, chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
b) Quy định tiêu chuẩn, cử, bãi nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 43, Điều 44 của Luật này và ban hành quy chế người đại diện phần vốn của doanh nghiệp;
c) Yêu cầu người đại diện phần vốn của doanh nghiệp có ý kiến về việc chuyển phần lợi nhuận, cổ tức được chia của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
d) Yêu cầu người đại diện phần vốn của doanh nghiệp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình tài chính, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định;
đ) Kiểm tra, giám sát hoạt động của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời thiếu sót, yếu kém của người đại diện.
3. Việc cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán, pháp luật có liên quan và quy định của Chính phủ.
Điều 24. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng
1. Nguyên tắc xác định:
a) Tuân thủ quy định của pháp luật về lao động;
b) Căn cứ vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
c) Căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phù hợp với thị trường, ngành nghề, tính chất hoạt động của doanh nghiệp.
d) Căn cứ vào năng suất lao động, hiệu quả công việc của người lao động, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, kiểm soát viên.
2. Tiền thưởng cho người lao động, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, kiểm soát viên tại doanh nghiệp được trích từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. 
3. Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, kiểm soát viên, Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác theo Điều lệ công ty hưởng lương trong quỹ lương chung của doanh nghiệp.
4. Căn cứ nguyên tắc theo quy định tại khoản 1 Điều này, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định chính sách tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp người lao động; quyết định chính sách tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, kiểm soát viên sau khi có ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu.
5. Chính phủ quy định chi tiết về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, kiểm soát viên. 
Điều 25. Phân phối lợi nhuận sau thuế
1. Lợi nhuận sau thuế phát sinh từ khoản tài trợ, hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp để thực hiện phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, gia tăng nguồn lực sản xuất, phát triển hạ tầng, dữ liệu tại doanh nghiệp được phân phối toàn bộ vào Quỹ đầu tư và phát triển doanh nghiệp.
2. Lợi nhuận sau thuế ngoài nội dung quy định tại khoản 1 Điều này sau khi chia lãi cho các thành viên góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có); bù đắp lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; xử lý các chi phí theo quy định của luật chuyên ngành; xử lý chi phí đầu tư thất bại tại các dự án đầu tư có tính đặc thù, rủi ro cao nhưng không được quy định tại Luật chuyên ngành, chi phí đổi mới sáng tạo, dự án đổi mới thất bại, chi phí thực hiện nhiệm vụ chính trị do cấp có thẩm quyền giao theo quy định của Chính phủ, được phân phối theo nguyên tắc:
a)1. Trích không quá 50% vào Quỹ Đầu tư phát triển doanh nghiệp để sử dụng vào mục đích đầu tư phát triển và bổ sung vốn điều lệ của doanh nghiệp. 
 Đối với các tổ chức tín dụng, trích không quá 50% vào hai Quỹ: Quỹ Đầu tư phát triển doanh nghiệp và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng. 
b)Việc trích lập Quỹ Đầu tư phát triển doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Chính phủ.
2. Trích không quá 03 tháng lương thực hiện để lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi trên cơ sở hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
Riêng các doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh, trường hợp không đủ nguồn từ lợi nhuận sau thuế được Nhà nước hỗ trợ để trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 02 tháng lương thực hiện trên cơ sở hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
c)3. Trích lập các quỹ theo quy định của luật chuyên ngành.
d)4. Lợi nhuận còn lại doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước, trừ trường hợp để bổ sung vốn điều lệ, đầu tư dự án theo quy định của Chính phủ.
3. Việc trích lập, sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển doanh nghiệp và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định của Chính phủ.
Điều 26. Bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp
1. Việc bảo toàn vốn của doanh nghiệp cần phù hợp với nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm hiệu quả tổng thể. Định kỳ hằng năm, doanh nghiệp báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước để theo dõi, giám sát. 
Đối với trường hợp doanh nghiệp chưa bảo toàn được vốn chủ sở hữu thì Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty phải có báo cáo giải trình rõ nguyên nhân không bảo toàn được vốn, hướng khắc phục trong thời gian tới, gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu và chịu trách nhiệm về tình hình tài chính của doanh nghiệp
2. Việc bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp được thực hiện bằng các biện pháp sau đây:
a) Quản lý vốn, tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;
b) Mua bảo hiểm tài sản;
c) Xử lý tổn thất tài sản, nợ không có khả năng thu hồi theo quy định của pháp luật;
d) Trích lập dự phòng theo quy định của pháp luật.
Việc thực hiện các giải pháp quy định tại khoản này đáp ứng yêu cầu bảo toàn vốn của doanh nghiệp.
2. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có trách nhiệm:
a) Bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp;
b) Báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu về biến động vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Mục 2 QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 50% ĐẾN DƯỚI 100% VỐN ĐIỀU LỆ
Điều 27. Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ thông qua người đại diện phần vốn nhà nước.
2. Các nội dung người đại diện phần vốn nhà nước báo cáo xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên:
a) Định hướng phát triển của công ty bao gồm: ngành nghề kinh doanh, mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược kinh doanh 05 năm, kế hoạch kinh doanh hằng năm;
b) Ban hành, sửa đổi, bổ sung điều lệ; tăng, giảm vốn điều lệ; ban hành quy chế tài chính của công ty; 
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên của doanh nghiệp;
d) Tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty;
đ) Quyết định cho vay vốn, hoạt động đầu tư, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên phù hợp với Điều lệ và quy chế tài chính của công ty. 
e) Quyết định mức lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
g) Quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ theo quy định tại Điều 25 của Luật này. Phần lợi nhuận, cổ tức được chia bằng tiền tương ứng với tỷ lệ vốn do nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp nộp vào ngân sách nhà nước. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, sử dụng lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng với tỷ lệ vốn do nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp để bổ sung vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Chính phủ.
h) Các nội dung khác theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ quy định tại Điều 19, Điều 20, khoản 2 Điều 21 và Điều 22 Luật này để có ý kiến với người đại diện phần vốn nhà nước trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế tài chính của công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
4. Cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước có ý kiến để xây dựng kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp bao gồm các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu làm cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
5. Việc chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 21 Luật này.
6. Tổ chức tín dụng thực hiện huy động vốn, cho vay vốn và cấp bảo lãnh theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng.
       Điều 28. Quản lý vốn đầu tư của doanh nghiệp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn
1. Việc quản lý vốn đầu tư của doanh nghiệp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thông qua người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
2. Việc cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và pháp luật có liên quan.
CHƯƠNG IV. CƠ CẤU LẠI VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI DOANH NGHIỆP
Điều 29. Cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1. Cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hình thức, phương thức và lộ trình phù hợp với thị trường, chiến lược kinh doanh, điều kiện hoạt động của doanh nghiệp, gắn với tiêu chí phân loại doanh nghiệp và kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp được đại diện chủ sở hữu nhà nước phê duyệt theo quy định của Chính phủ.
2. Hình thức cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp:
a) Tổ chức lại doanh nghiệp;
b) Chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
c) Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
d) Chuyển giao dự án đầu tư, vốn, tài sản của doanh nghiệp; chuyển giao quyền mua cổ phần, quyền ưu tiên mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp.
đ) Giải thể, phá sản doanh nghiệp.
Điều 30. Tổ chức lại doanh nghiệp
1. Hình thức tổ chức lại doanh nghiệp:
a) Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp.
b) Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.         
c) Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đến dưới 100% vốn điều lệ.  
2. Việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật này, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và pháp luật có liên quan, được thực hiện theo các hình thức sau: 
a) Chia, tách doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100%vốn điều lệ; 
b) Hợp nhất, sáp nhập giữa các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
c) Hợp nhất, sáp nhập giữa các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ; 
d) Hợp nhất, sáp nhập giữa doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 
đ) Hợp nhất, sáp nhập trong các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.
3. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:
a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá để xác định giá trị doanh nghiệp và giá khởi điểm theo quy định của pháp luật về thẩm định giá làm cơ sở xây dựng và quyết định phương án chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
b) Việc chào bán cổ phần, phần vốn góp, huy động thêm phần vốn góp để chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thực hiện theo phương thức đấu giá công khai. Việc chào bán cổ phần không bị hạn chế bởi điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo pháp luật chứng khoán.
c) Không thực hiện xác định trong giá trị doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đối với tài sản là các công trình, dự án kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh mà doanh nghiệp nhận quyền khai thác chỉ được quyền quản lý, vận hành, khai thác. Việc quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai.
d) Tiền thu sau khi trừ các khoản chi trong quá trình chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nộp vào ngân sách nhà nước. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không thành công hoặc tiền thu không đủ bù đắp các khoản chi thì phần chênh lệch thiếu do cơ quan đại diện chủ sở hữu chi trả từ ngân sách nhà nước.
4. Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đến dưới 100% vốn điều lệ thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và quy định của Chính phủ.
5. Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục và việc xử lý tài chính khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
Điều 31. Chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá để xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật về thẩm định giá làm cơ sở quyết định phương án chuyển nhượng vốn nhà nước. 
2. Việc chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
3. Việc chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán thực hiện theo phương thức đấu giá công khai hoặc pháp luật khác có liên quan. Việc đấu giá công khai không bị hạn chế bởi điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo pháp luật chứng khoán.
4. Chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thực hiện theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.
5. Tiền thu sau khi trừ các khoản chi trong quá trình chuyển nhượng vốn nhà nước nộp vào ngân sách nhà nước. Trường hợp chuyển nhượng vốn nhà nước không thành công hoặc tiền thu không đủ bù đắp các khoản chi thì phần chênh lệch thiếu do cơ quan đại diện chủ sở hữu chi trả từ ngân sách nhà nước.
Điều 32. Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1. Các trường hợp chuyển giao:
a) Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước giữa các cơ quan đại diện chủ sở hữu;
b) Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước từ cơ quan đại diện chủ sở hữu sang doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 
c) Chuyển giao trong các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.
2. Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, việc xử lý tài chính khi chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Điều 33. Chuyển giao dự án đầu tư, vốn, tài sản của doanh nghiệp; chuyển giao quyền mua cổ phần, quyền ưu tiên mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp 
1. Các hình thức chuyển giao dự án đầu tư, vốn, tài sản của doanh nghiệp:
a) Chuyển giao dự án đầu tư, vốn, tài sản giữa các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
b) Chuyển giao vốn, tài sản của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn sang cơ quan đại diện chủ sở hữu.
c) Chuyển giao trong các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.
2. Việc chuyển giao quyền mua cổ phần, quyền ưu tiên mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp thực hiện giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
3. Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục và việc xử lý tài chính khi thực hiện chuyển giao theo quy định tại Điều này, cơ chế quản lý đối với trường hợp chuyển giao quy định tại khoản 2 Điều này.
Điều 34. Giải thể, phá sản doanh nghiệp 
1. Giải thể doanh nghiệp:
a) Việc giải thể doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Luật này, pháp luật doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan.
b) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp đã được thành lập trước khi Luật này có hiệu lực thi hành khi thực hiện giải thể được Nhà nước hỗ trợ từ dự toán chi ngân sách nhà nước của cơ quan đại diện chủ sở hữu để đảm bảo kinh phí giải quyết các tồn tại do mất khả năng thanh toán và chi phí giải thể trong trường hợp tiền thu bán tài sản không đảm bảo khả năng thanh toán.
c) Sau khi thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ của doanh nghiệp, phần còn lại theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần của Nhà nước được nộp vào ngân sách nhà nước.
d) Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, việc xử lý tài chính khi thực hiện giải thể doanh nghiệp.
2. Việc phá sản doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản và pháp luật khác có liên quan.
CHƯƠNG V. ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC, KIỂM SOÁT VIÊN
Điều 35. Quyền, trách nhiệm của Chính phủ
Thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước trong việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và theo các nội dung sau:
1. Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, ban hành định hướng phát triển doanh nghiệp nhà nước.
 1a. Quy định phạm vi, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và việc quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp theo quy định tại Chương II và Chương III của Luật này.
2. Quy định nội dung, trình tự, thủ tục cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Chương IV của Luật này.
3. Quy định cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp hoạt động trong một số lĩnh vực đặc thù; quy định việc trích lập, sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển doanh nghiệp và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
4. Quy định tiêu chí việc đánh giá kết quả nhiệm vụ được giao, kết quả hoạt động, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp; quy định bộ tiêu chí đánh giá về và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên; kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; công khai thông tin về hoạt động của doanh nghiệp.
5. Quy định về chế độ tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng thuê đối với người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, cử người đại diện phần vốn nhà nước.
6. Quy định về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên. 
6a. Quy định nội dung, thẩm quyền ban hành Điều lệ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoạt động trong ngành, lĩnh vực quan trọng, có vai trò dẫn dắt nền kinh tế ở quy mô quốc gia.
6b. Quy định thẩm quyền phê duyệt mục tiêu, định hướng và một số chỉ tiêu chủ yếu trong chiến lược kinh doanh 05 năm, giao chỉ tiêu hằng năm cho doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
7. Quy định cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ của Nhà nước đối với doanh nghiệp theo yêu cầu chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và trong tình huống cấp bách hoặc cần thiết.
7a. Quy định danh mục doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo, vị trí then chốt của nền kinh tế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hạ tầng trọng điểm, quan trọng quốc gia. 
8. Báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm về hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp của năm trước trong phạm vi toàn quốc.
Điều 36. Quyền, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước trong việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo các nội dung sau:
1. Quyết định tiêu chí phân loại doanh nghiệp trong từng thời kỳ để thực hiện việc cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
2. Quyết định phê duyệt mục tiêu, định hướng và một số chỉ tiêu chủ yếu trong chiến lược kinh doanh 05 năm, giao chỉ tiêu hằng năm cho doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của Chính phủ.
3. Quyết định ban hành Điều lệ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoạt động trong ngành, lĩnh vực quan trọng, có vai trò dẫn dắt nền kinh tế ở quy mô quốc gia theo quy định của Chính phủ.
4. Quyết định nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ.
5. Quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ.
6. Có ý kiến về phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ.
7. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Chính phủ.
Điều 37. Cơ quan đại diện chủ sở hữu
1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức được Chính phủ giao thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Chính phủ giao thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu.
Điều 38. Quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu
1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện vai trò đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Luật này và các quy định sau đây:
a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty; nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
b) Đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong quản lý, điều hành của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Người đại diện phần vốn nhà nước, Kiểm soát viên.
c) Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cung cấp thông tin về quy hoạch định hướng, chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn phục vụ việc giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp, kiểm soát viên.
d) Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Chính phủ, quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật có liên quan.
2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện vai trò đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ dưới 100% vốn điều lệ theo quy định tại Luật này và các quy định sau đây:
a) Ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn nhà nước.
b) Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cung cấp thông tin về quy hoạch định hướng, chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn phục vụ việc đánh giá người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, kiểm soát viên.
c) Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Chính phủ, quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật có liên quan.
 
 Thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước trong việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo các nội dung sau:
1. Xây dựng kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
2. Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
a) Quyết định phê duyệt mục tiêu, định hướng và một số chỉ tiêu chủ yếu trong chiến lược kinh doanh 05 năm, một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ;
b) Có ý kiến để Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty quyết định chính sách tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp, kiểm soát viên tại doanh nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Luật này.
c) Đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong quản lý, điều hành của Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên.
d) Có ý kiến về phân phối lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp hằng năm theo quy định tại Điều 25 Luật này, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Chính phủ.
đ) Giám sát, kiểm tra việc quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp; có ý kiến về việc giám sát, kiểm tra, thanh tra của cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền đối với hoạt động đầu tư, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
e) Quyết định nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Chính phủ.
g) Có ý kiến về nội dung để Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty ban hành Điều lệ của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Chính phủ.
h) Cho ý kiến về hoạt động đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 20, Điều 21 Luật này.
i) Thực hiện quyền khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, quy định của Chính phủ, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật có liên quanĐối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ 
a) Có ý kiến để người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị về các nội dung quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 27 Luật này.
b) Ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn nhà nước.
c) Chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước có ý kiến để xây dựng kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật này.
d) Giám sát việc thu hồi vốn đầu tư, thu lợi nhuận, cổ tức được chia từ công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
đ) Kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước.
e) Thực hiện quyền, trách nhiệm khác theo quy định tại Luật doanh nghiệp, quy định của Chính phủ, Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan.
4. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cung cấp thông tin về quy hoạch định hướng, chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn phục vụ việc giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước, kiểm soát viên.
5. Cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung thuộc quyền, trách nhiệm được giao trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Luật này. 
Điều 39. Quyền, trách nhiệm của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước trong việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo các nội dung sau:
1. Ban hành quy chế tài chính, quy chế quản lý nợ phải thu, phải trả, quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định, quy chế tiền lương, tiền thưởng của người lao động và các quy chế khác của doanh nghiệp;
1a. Ban hành quy chế về sử dụng vốn của doanh nghiệp để đầu tư, mua, bán tài sản nhằm đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp;
2. Ban hành chiến lược kinh doanh 05 năm, kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp;
2a. Chủ động quyết định, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà luật không cấm, đảm bảo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến hoạt động hoạt động và mục tiêu chính tại Chiến lược kinh doanh; 
2b. Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị phụ thuộc;
3. Quyết định phương án huy động vốn, phương án cho vay vốn đối với công ty do doanh nghiệp nắm giữ trên 50% vốn điều lệ theo thẩm quyền.
4. Quyết định hoạt động đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư, mua, thuê, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản, bán tài sản cố định của doanh nghiệp theo thẩm quyền;
5. Quyết định tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác đối với Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, các chức danh khác do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty bổ nhiệm;
6. Thực hiện quản lý công ty do doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn góp của doanh nghiệp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định tại Điều 23 Luật này.
7. Phê duyệt Báo cáo tài chính hằng năm của doanh nghiệp;
8. Ban hành quy chế hoạt động và quản lý, sử dụng vốn, tài sản của doanh nghiệp tại nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư, bảo đảm quản lý chặt chẽ, chống thất thoát;
9. Ban hành quy chế hoạt động người đại diện phần vốn của doanh nghiệp.
10. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quản lý, điều hành doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu.
11. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chịu trách nhiệm trước Thủ tướng chính phủ, cơ quan đại diện chủ sở hữu trong quản lý, bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp và các trách nhiệm sau:
a) Báo cáo kịp thời cơ quan đại diện chủ sở hữu khi doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành nhiệm vụ được giao và những trường hợp sai phạm khác; 
b) Báo cáo định kỳ hằng năm về tiến độ thực hiện đối với dự án đang trong quá trình đầu tư tại nước ngoài; báo cáo về hiệu quả đầu tư đối với dự án đang hoạt động tại nước ngoài; báo cáo kịp thời và đề xuất giải pháp với cơ quan đại diện chủ sở hữu trong trường hợp phát sinh vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp.
c) Quản lý và sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển doanh nghiệp theo quy định của Luật này và quy định của Chính phủ.
12. Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty không được tiếp tục làm người đại diện chủ sở hữu trực tiếp khi không còn đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định pháp luật, hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, hoặc bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc trong trường hợp có dấu hiệu bất thường về tình hình hoạt động của doanh nghiệp có nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.
13. Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về vi phạm gây tổn thất vốn, tài sản của doanh nghiệp. 
14. Hội đồng thành viên, Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty thực hiện quyền, trách nhiệm khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, quy định của Chính phủ, Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan.
15. Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty phân cấp cho Tổng giám đốc hoặc Giám đốc quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ hoặc Quy chế tại chính của doanh nghiệp.
Điều 40. Kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, kiểm soát viên của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
1. Kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm.
2. Kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu giới thiệu để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm.
3. Tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, quyền, trách nhiệm của Kiểm soát viên thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan. Kiểm soát viên có trách nhiệm đưa ra ý kiến độc lập về chỉ tiêu để đánh giá doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, phương án phân phối lợi nhuận trước khi cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định hoặc có ý kiến chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên.
CHƯƠNG VI. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC, NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
Điều 41. Tiêu chuẩn người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp
1. Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.
2. Có đủ năng lực hành vi dân sự.
3. Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của vị trí, chức danh được bổ nhiệm, cử làm người đại diện.
4. Không trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, xem xét xử lý kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử, chấp hành hình phạt tù, thi hành quyết định kỷ luật.
5. Không phải là vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, bố vợ, bố chồng, mẹ vợ, mẹ chồng, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh chồng, chị chồng, em chồng, anh vợ, chị vợ, em vợ của: người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên Hội đồng thành viên; Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch công ty; Tổng giám đốc, Giám đốc và Kế toán trưởng; Kiểm soát viên của doanh nghiệp.
6. Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên Hội đồng thành viên; Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch công ty hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc của doanh nghiệp có vốn nhà nước.
7. Tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 42. Cử người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp
1. Việc cử người đại diện phải thực hiện bằng văn bản, trong đó quy định quyền, trách nhiệm của người đại diện tương ứng với tỷ lệ phần vốn nhà nước đại diện tại doanh nghiệp, tỷ lệ phần vốn của doanh nghiệp được giao đại diện.
2. Thời hạn cử người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp được xác định không quá nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.
3. Người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp chỉ được làm việc trực tiếp tại một doanh nghiệp.
4. Người đại diện phần vốn nhà nước không làm việc trực tiếp có thể tham gia làm người đại diện phần vốn nhà nước tại không quá ba doanh nghiệp, số lượng người đại diện không làm việc trực tiếp tại một doanh nghiệp không quá 30% số lượng thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.
Người đại diện phần vốn của doanh nghiệp không làm việc trực tiếp có thể tham gia làm người đại diện tại một hoặc một số doanh nghiệp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
Điều 43. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước
1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm một cách trung thực, cẩn trọng nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của nhà nước, doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
2. Kịp thời báo cáo xin ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị về các nội dung quy định tại Điều 27 Luật này.
4. Chịu trách nhiệm trước cơ quan đại diện chủ sở hữu trong việc thực hiện quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của Luật này và quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, bao gồm các nội dung về xây dựng chiến lược kinh doanh 05 năm, kế hoạch kinh doanh hằng năm, phương án phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp. Báo cáo kịp thời cơ quan đại diện chủ sở hữu về việc doanh nghiệp có vốn nhà nước hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, những trường hợp sai phạm khác và khi doanh nghiệp bị đề nghị giải thể, có nguy cơ phá sản.
5. Yêu cầu doanh nghiệp nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia tương ứng với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước theo quy định Luật này.
6. Thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất và báo cáo theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu về tình hình đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
7. Không được tiếp tục làm người đại diện phần vốn nhà nước khi không còn đáp ứng tiêu chuẩn của người đại diện phần vốn nhà nước, hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, hoặc khi cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.
8. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
9. Thực hiện quyền, trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ công ty, pháp luật về doanh nghiệp, quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 44. Quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp
1. Báo cáo, xin ý kiến doanh nghiệp đã cử người đại diện trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế người đại diện phần vốn của doanh nghiệp.
2. Báo cáo kịp thời về việc công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành nhiệm vụ được giao và những trường hợp sai phạm khác.
3. Định kỳ hằng quý, hằng năm và đột xuất theo yêu cầu của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tổng hợp, báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính và kiến nghị giải pháp.
4. Chịu trách nhiệm trước doanh nghiệp cử trong việc thực hiện quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của Luật này.
5. Không được tiếp tục làm người đại diện khi thực hiện không đúng quyền, trách nhiệm được giao hoặc không còn đáp ứng tiêu chuẩn của người đại diện.
6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm gây tổn thất vốn của doanh nghiệp.
7. Thực hiện quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 45. Tiền lương, tiền thưởng và quyền lợi khác của người đại diện phần vốn nhà nước
1. Người đại diện phần vốn nhà nước làm việc trực tiếp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được hưởng tiền lương, tiền thưởng và quyền lợi khác do doanh nghiệp chi trả.
2. Người đại diện phần vốn nhà nước không làm việc trực tiếp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được hưởng tiền lương, tiền thưởng và các quyền lợi khác do cơ quan đại diện chủ sở hữu chi trả.
CHƯƠNG VII. GIÁM SÁT, THANH TRA, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
Mục 1. GIÁM SÁT, THANH TRA, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
Điều 46. Giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
1. Việc ban hành chính sách, pháp luật về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.
2. Việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo nguyên tắc, phạm vi quy định tại Luật này.
3. Việc xác định vốn đầu tư, cân đối kế hoạch nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn để đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.
4. Hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng an ninh của việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. Việc kiểm tra, giám sát dựa trên đánh giá theo mục tiêu và hiệu quả tổng thể, có xét tính giai đoạn, có tính đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh, hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhiệm vụ không vì mục tiêu lợi nhuận, việc thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới và tác động của yếu tố khách quan.
5. Việc quyết định chủ trương đầu tư, trình tự, thủ tục quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.
6. Việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.
Điều 47. Giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động quản lý và cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1. Giám sát, kiểm tra hoạt động quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
a) Việc ban hành chính sách, pháp luật về quản lý vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
b) Việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu, người đại diện phần vốn nhà nước.
c) Việc giao chỉ tiêu để đánh giá doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, việc chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ.
d) Việc thực hiện chiến lược kinh doanh 05 năm, kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch; việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
đ) Việc huy động và sử dụng vốn huy động, cho vay, cho thuê, cầm cố, thế chấp, mua, bán tài sản cố định, quản lý nợ phải thu, nợ phải trả, bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp.
e) Việc ban hành Quy chế tài chính, quy chế quản lý nợ phải thu, phải trả, quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định, quy chế nội bộ và các quy chế khác của doanh nghiệp.
g) Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.
h) Việc chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng vốn đầu tư, thu lợi nhuận, cổ tức được chia từ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.
i) Quản lý vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
k) Việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác đối với người lao động, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp.
l) Việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp.
2. Giám sát, kiểm tra việc cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp
a) Việc ban hành chính sách, pháp luật về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
b) Việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu và người đại diện phần vốn nhà nước trong việc cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
c) Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Mục 2. TỔ CHỨC GIÁM SÁT, THANH TRA, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
Điều 48. Giám sát của Quốc hội
1. Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội giám sát hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về hoạt động giám sát của Quốc hội.
2. Quốc hội xem xét báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp Quốc hội cuối năm về tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp của năm trước.
3. Giữa hai kỳ họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội có quyền yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên khác của Chính phủ giải trình, trả lời chất vấn những vấn đề về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Điều 49. Giám sát, thanh tra, kiểm tra của Chính phủ
1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động sau đây:
a) Việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
b) Việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu; 
c) Các nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
2. Bộ Tài chính thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
b) Chủ trì lập kế hoạch và tổ chức giám sát, kiểm tra việc đầu tư, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định.
c) Kiến nghị, đề xuất giải pháp với cơ quan đại diện chủ sở hữu về hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 
d) Hằng năm tổng hợp, kiến nghị, đề xuất giải pháp về hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc và báo cáo Chính phủ.
3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện kiểm tra, thanh tra hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn.
4. Việc thanh tra thực hiện theo quy định của Luật này, pháp luật về thanh tra và pháp luật khác có liên quan.
Điều 50. Giám sát, thanh tra, kiểm tra của cơ quan đại diện chủ sở hữu
1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát, kiểm tra các hoạt động sau:
a) Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
b) Thực hiện quyền, trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước;
c) Việc chấp hành chính sách, pháp luật của doanh nghiệp;
d) Việc đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng vốn đầu tư, thu lợi nhuận, cổ tức được chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
đ) Thực hiện kiến nghị, cảnh báo của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan đại diện chủ sở hữu về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
e) Trường hợp cần thiết, cơ quan đại diện chủ sở hữu thành lập đoàn thanh tra để phục vụ công tác quản lý theo pháp luật về thanh tra.
2. Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan đại diện chủ sở hữu:
a) Cảnh báo, xử lý kịp thời vấn đề phát hiện trong quá trình giám sát, kiểm tra;
b) Yêu cầu thực hiện đầy đủ, kịp thời kiến nghị, cảnh báo của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra, kiểm toán về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
c) Xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với người đại diện chủ sở hữu trực tiếp và người quản lý khác theo Điều lệ công ty, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước có hành vi vi phạm về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
d) Hằng năm tổng hợp, gửi Bộ Tài chính kết quả giám sát về hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp do mình được giao quản lý.
3. Việc giám sát, thanh tra, kiểm tra thực hiện theo chuyên đề định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu phục vụ việc đánh giá, cảnh báo rủi ro hoặc quyết định công tác nhân sự đối với doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
Điều 51. Giám sát nội bộ của doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp thực hiện giám sát nội bộ những nội dung sau đây:
a) Hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
b) Việc thực hiện quyền, trách nhiệm của Hội đồng Thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp;
c) Việc đầu tư, chuyển nhượng vốn đầu tư, thu lợi nhuận, cổ tức được chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
d) Việc chấp hành chính sách, pháp luật của doanh nghiệp;
đ) Những nội dung khác theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu.
2. Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị thực hiện kịp thời các biện pháp ngăn chặn nguy cơ mất an toàn về quản lý vốn, tài sản tại doanh nghiệp theo kết quả giám sát nội bộ; thực hiện đầy đủ, kịp thời kiến nghị, cảnh báo của cơ quan giám sát, thanh tra, kiểm tra.
Điều 52. Trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp
Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giải trình các nội dung liên quan đến hoạt động đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo yêu cầu của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát, cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan có thẩm quyền khác; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp. 
Mục 3. ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC, KIỂM SOÁT VIÊN
Điều 53. Giao chỉ tiêu để đánh giá doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
1. Hằng năm cùng thời gian xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, đại diện chủ sở hữu nhà nước giao một số chỉ tiêu định hướng gồm tỷ lệ tăng trưởng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước làm cơ sở cho doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh năm tiếp theo.
2. Trước ngày 31 tháng 3 hằng năm, đại diện chủ sở hữu nhà nước rà soát và giao một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch kinh doanh năm theo quy định của Chính phủ.
3. Việc giao chỉ tiêu căn cứ vào các nội dung sau:
a) Chỉ tiêu phát triển kinh tế vĩ mô hàng năm, chiến lược và chỉ tiêu phát triển ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chiến lược kinh doanh 05 năm của doanh nghiệp.
b) Kết quả sản xuất kinh doanh của năm trước liền kề năm giao chỉ tiêu định hướng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tính đến thời điểm giao chỉ tiêu định hướng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm trước liền kề năm giao chỉ tiêu.
c) Dự báo phát triển của ngành, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, các thay đổi về mặt pháp lý, các nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền giao trong năm giao chỉ tiêu.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 54. Đánh giá, xếp loại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
1. Việc đánh giá, xếp loại doanh nghiệp căn cứ: 
a) Mức độ thực hiện chỉ tiêu do đại diện chủ sở hữu giao hằng năm;
b) Việc triển khai thực hiện mục tiêu, định hướng chiến lược kinh doanh 05 năm;
c) Việc thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công do Nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng; việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, việc thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.
d) Hiệu quả hoạt động tổng thể của doanh nghiệp, có loại trừ các yếu tố tác động do thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ không vì mục tiêu lợi nhuận, việc thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới, hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tác động của yếu tố khách quan.
2. Doanh nghiệp lập báo cáo đánh giá xếp loại doanh nghiệp gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định đánh giá, xếp loại doanh nghiệp.
3. Kết quả đánh giá, xếp loại là cơ sở để thực hiện việc trích lập, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi của doanh nghiệp.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 55. Đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đến dưới 100% vốn điều lệ 
1. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đến dưới 100% vốn điều lệ căn cứ theo kết quả thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên thông qua và quy định tại điểm d khoản 1 Điều 54 Luật này.
2. Kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là cơ sở để cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá, khen thưởng đối với người đại diện phần vốn nhà nước. 
Điều 56. Đánh giá người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước, kiểm soát viên
1. Việc đánh giá thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty căn cứ vào kết quả xếp loại của doanh nghiệp, việc chấp hành chính sách pháp luật của doanh nghiệp và cá nhân người đại diện trong chấp hành chính sách, pháp luật về đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
2. Việc đánh giá người đại diện phần vốn nhà nước căn cứ vào kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và cá nhân người đại diện trong chấp hành chính sách, pháp luật về đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
3. Việc đánh giá kiểm soát viên căn cứ vào kết quả xếp loại của doanh nghiệp và việc thực hiện quyền, trách nhiệm của kiểm soát viên theo quy định.
4. Kết quả đánh giá người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước, kiểm soát viên tại doanh nghiệp là cơ sở để xem xét bổ nhiệm, cử, giới thiệu, thuê, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chấp thuận từ chức, cho thôi, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng và khen thưởng theo quy định.
5. Người đại diện phần vốn nhà nước, kiểm soát viên lập báo cáo đánh giá các nội dung theo quy định của năm trước, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định đánh giá, xếp loại.
CHƯƠNG VIII. BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN
Điều 57. Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp 
1. Doanh nghiệp báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu các nội dung sau đây:
a) Chiến lược kinh doanh 05 năm, kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp;
b) Kết quả thực hiện kế hoạch định kỳ hằng quý, hằng năm;
c) Báo cáo tài chính 06 tháng, hằng năm;
d) Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
đ) Các dự án đầu tư, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của doanh nghiệp định kỳ hằng quý, hằng năm;
e) Các vấn đề phát sinh có thể tác động đến kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh 05 năm, kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp;
g) Kết quả giám sát nội bộ;
h) Nội dung khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp. Trước và sau khi kiểm toán, báo cáo tài chính năm phải được gửi đến cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước khác theo quy định của pháp luật.
3. Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực các nội dung báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 58. Báo cáo tình hình đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp tổng hợp và lập Báo cáo tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp kèm theo báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập, gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu trong thời hạn 150 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Báo cáo tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp bao gồm các nội dung cơ bản sau:
a) Tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.
b) Tình hình tài chính, hoạt động đầu tư, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp có vốn nhà nước.
c) Tình hình thực hiện kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
d) Tổng mức chi trả tiền lương, tiền thưởng trong năm của doanh nghiệp; tổng mức tiền lương, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp; mức tiền lương, tiền thưởng, thu nhập của người đại diện phần vốn nhà nước, kiểm soát viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm, cử, giới thiệu, thuê.
đ) Chỉ tiêu khác theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu.
e) Đề xuất, kiến nghị nếu có.
2. Hội đồng thành viên, Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực các nội dung báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do nhà nước nắm giữ từ dưới 50% vốn điều lệ có trách nhiệm báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu về tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều này, riêng việc kiểm toán báo cáo tài chính năm thực hiện theo pháp luật về kế toán, kiểm toán và pháp luật có liên quan. Người đại diện phần vốn nhà nước chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung báo cáo.
4. Cơ quan đại diện chủ sở hữu tổng hợp và lập Báo cáo tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, gửi Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 6 hằng năm. Báo cáo tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp bao gồm các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều này; tình hình cơ cấu lại vốn nhà nước; thuyết minh các chỉ tiêu cơ bản, trọng yếu và đề xuất, kiến nghị nếu có.
5. Bộ Tài chính tổng hợp Báo cáo tình hình quản lý và đầu tư vốn trong phạm vi toàn quốc, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm.
Điều 59. Công khai thông tin về hoạt động của doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp đăng tải công khai, kịp thời trên cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp các nội dung về hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an là cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện công khai thông tin theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu đăng tải công khai, kịp thời trên cổng thông tin điện tử của cơ quan đại diện chủ sở hữu về hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
3. Bộ Tài chính đăng tải công khai, kịp thời trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính báo cáo của Chính phủ về hoạt động đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc sau khi Chính phủ báo cáo Quốc hội.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
CHƯƠNG IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 60. Quản lý và đầu tư vốn tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đơn vị sự nghiệp công lập 
1. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  Liên minh Hợp tác xã Việt Nam căn cứ vào mức vốn góp, tỷ lệ sở hữu vốn tại doanh nghiệp và quy định của Luật này để thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
2. Phần lợi nhuận còn lại sau khi sử dụng, trích lập các quỹ theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 25 Luật này và các khoản thu từ việc cơ cấu lại vốn đầu tư tại doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thu về tương ứng với tỷ lệ sở hữu của các tổ chức này. 
3. Việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu giữa tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đơn vị sự nghiệp công lập với cơ quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được áp dụng quy định tại Chương IV Luật này.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 61. Quản lý và đầu tư vốn tại Ngân hàng Hợp tác xã
Ngân hàng Hợp tác xã căn cứ các quy định đối với tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại Luật này và Luật Các tổ chức tín dụng để thực hiện đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư tại Ngân hàng Hợp tác xã.
Điều 62. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 08 năm 2025.
2. Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật này.
3. Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
Điều 63. Quy định chuyển tiếp                                                         
1.  Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành điều lệ, quy chế tài chính, quy chế nội bộ của doanh nghiệp theo quy định của Luật này; việc ban hành phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.
Trong thời gian chưa ban hành điều lệ, quy chế tài chính, quy chế nội bộ theo quy định của Luật này, doanh nghiệp được áp dụng các nội dung của điều lệ, quy chế tài chính, quy chế nội bộ đã ban hành mà không trái Luật này, các quy định thuận lợi hơn theo quy định của Luật này và các văn bản hướng dẫn. 
2. Đối với dự án đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định trước ngày Luật này được công bố tiếp tục thực hiện theo dự án được phê duyệt.
3. Trường hợp doanh nghiệp đã ký thỏa thuận với cổ đông chiến lược có nội dung khác với quy định tại Luật này thì được tiếp tục thực hiện theo nội dung thỏa thuận cho đến khi hết hiệu lực của văn bản thỏa thuận. Trường hợp sửa đổi, bổ sung văn bản thỏa thuận đã ký kết về nội dung được điều chỉnh bởi Luật này thì phải thực hiện theo nguyên tắc, quy định tại Luật này.
4. Việc đánh giá, xếp loại doanh nghiệp; đánh giá người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, kiểm soát viên của năm tài chính từ năm 2025 trở về trước được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn. 
5. Việc thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện theo kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp phù hợp với tiêu chí phân loại doanh nghiệp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian thực hiện kế hoạch cơ cấu lại, các doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi từ doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng về cơ cấu cổ đông theo quy định của Luật số 56/2024/QH15 không bị hủy tư cách công ty đại chúng.
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày ... tháng 5 năm 2025.

